Chương III: Động thực vật

 Quảng Bình nằm trong khu vực đa dạng sinh học Bắc Trường Sơn - nơi có khu hệ thực vật, động vật đa dạng, độc đáo với nhiều nguồn gen quý hiếm. Đặc trưng cho đa dạng sinh học ở Quảng Bình là vùng Karst Phong Nha - Kẻ Bàng.

1.  ĐỘNG VẬT

1.1. Hiện trạng động vật 

I.1.1. Động vật biển và sông nước mặn, lợ

- Biển Quảng Bình có diện tích khoảng 22.000 km2 (theo FAO và Viện nghiên cứu biển), nằm trong hệ sinh thái vịnh Bắc bộ và Trung bộ, thông với biển Đông và chịu ảnh hưởng lớn của chế độ hải văn Đại dương. Trong quá trình phát sinh và phát triển biển Đông đã trải qua bao biến đổi cực kỳ lớn lao. Sinh vật tồn tại trong biển cũng qua một quá trình tiến hoá lâu dài. Dưới sự kiểm soát của chọn lọc tự nhiên, đã thích nghi với điều kiện sống muôn hình muôn vẽ. Những quần xã sinh vật cùng sống trong một vùng nhất định tạo ra những hệ sinh thái phát triển bởi khu hệ sinh vật giàu có. Biển Quảng Bình mang cái vẽ đa dạng và phong phú đó của biển Đông với chiều dài 126 km, có 5 cửa sông lớn đổ ra, hàng năm biển Quảng Bình được cung cấp một lượng khá lớn phù sa, mùn bã đã phân giải tạo thành những chất dinh dưỡng, các dạng muối khoáng. Chẵng những hình thành những bãi bồi ven sông là bãi đẻ, nơi cư trú của các loài, chúng còn cung cấp thức ăn dồi dào cho sinh vật biển, các cửa sông và sông nước mặn. Được sự bổ sung di cư thường xuyên của các loài trên biển Đông và Đại dương mà biển Quảng Bình có trên 1.000 loài, trong đó trên 100 loài có giá trị kinh tế thuộc đủ các họ cá, giáp xác (tôm, cua, ghẹ), họ nhuyễn thể, họ rắn, rùa biển và các loài thực vật. Đó chính là ưu thế tạo nên tính đa dạng sinh học và sự hình thành năng suất sịnh học cao của biển Đông nói chung, biển và sông nước mặn Quảng Bình nói riêng.

* Động vật nổi: 

Được xem là động vật “ăn cỏ” của biển. Động vật nổi không mang tính đặc trưng riêng, số loài và khả năng phân bố được nằm trong khoảng giao thoa hệ sinh thái Vịnh Bắc bộ và Trung bộ. Vịnh Bắc bộ có 236 loài, các vùng biển từ Thừa Thiên - Huế trở xuống phía Nam có trên 760 loài. Động vật nổi rất đa dạng theo các nhóm bậc phân loại, gồm nguyên sinh vật, giáp xác, ruột khoang, giun tròn, giun đốt, thân mềm, chân khớp, hàm tơ, động vật đầu sống và vô số những ấu trùng của động vật đáy bao gồm cả cá. Hầu hết các loài động vật nổi sống theo kiểu “lênh đênh”. Nhiều loài sống trôi nổi chỉ ở dạng ấu trùng, sau khi biến đổi để có dạng của cơ thể trưởng thành, chúng chuyển thành kiểu sống khác hoặc ở đáy hoặc bơi lội giỏi trong các tầng nước như các loài cá, tôm. Cứ đến mùa con nước, động vật nổi tập trung vào các cửa sông lớn: Nhật Lệ, Lý Hoà, sông Gianh, Roòn. Động vật nổi đã trở thành thức ăn cho các loài, vổ béo các đàn cá bố mẹ, là nguồn thức ăn nuôi dưỡng đàn cá con và những loài sinh vật biển khác như tôm, cua... Do đó mùa con nước cũng là mùa nhiều loài cá di cư đến vùng cửa biển, đầm phá để tìm bãi đẻ.

Trong biến trình của năm, động vật nổi phát triển mạnh vào mùa hạ đối với các vùng nước ngược lên phía Bắc như ở ta. Chính lẽ đó ta không ngạc nhiên vụ cá Nam là vụ đánh bắt chính bởi sự có mặt của các loài cá kinh tế như: Thu, ngừ, nục, chim, hồng di cư theo đàn qua bờ biển Quảng Bình.

Trong số động vật nổi, Sứa là loài có kích thước lớn nhất. Đến mùa tháng 7 và tháng 8 sứa theo triều vào các sông, rạch, đầm phá nước lợ. Mùa nắng nam, sứa cắt nhỏ miếng đem chấm với nước lá ổi, hoặc ướp phèn chua, đem ra kẹp rau thơm chấm nước mắm tỏi gừng là món ăn  đặc trưng cho nhiều vùng quê ở Quảng Bình. Sứa xoè chỉ nổi lên mặt nước vào lông hoặc cụp dù lại lặn xuống sâu là báo hiệu sự thay đổi của thời tiết, Sứa được coi là loài báo bão.

* Động vật đáy và nguồn lợi động vật đáy

Động vật không xương sống sống ở đáy (gọi tắt là động vật đáy) có thành phần loài khá phong phú. Bao gồm nhiều đại diện thuộc các nhóm khác nhau như Thân bỡ, Ruột khoang; giun Dẹt; giun Đốt; Nhiều tơ; giáp xác; Chân bụng; thân mềm Hai mãnh võ, Dagai; động vật có Bao và bọn Đầu sống. Chúng hình thành nên nguồn thức ăn đáy cho các loài động vật đáy, đồng thời nhiều loài trong chúng là đối tượng khai thác quan trọng của con người như hầu, sò, hải sâm, bào ngư, tôm, cua, mực...

Một dạng động vật đáy đầu tiên phải nói đến đó là San hô. Nhiều người lầm tưởng đó là những rạn đá, những “loại cây” bằng đá trên biển cả nhưng không phải thế mà nó là một động vật. San hô tạo nên các rạn gần viền bờ, rạn chắn, rạn nền tại các địa hình khác nhau trên suốt bờ biển Quảng Bình.

Biển ta phổ biến có hai loại san hô trắng và san hô đỏ phân bố khá tập trung là ở biển Hòn la.

Vai trò tương tự như cây ngập mặn, san hô trở thành “vật trụ” để tạo nên sinh thái độc đáo và giàu có vào bậc nhất của biển. Hệ sinh thái san hô trong đáy nước lộng lẫy sắc màu, nguy nga như những cung điện. Những loài sinh vật quần tụ trên cơ sở mối quan hệ về thức ăn rất khăng khít. Một số là khách vãng lai tìm đến kiếm ăn, số khác gửi gắm một phần đời sống của mình trong hệ sinh thái giàu có và ổn định này. Ngoài hàng trăm loài tảo, rong sống bám, hàng trăm loài động vật không xương sống và cá thì còn có rất nhiều loài đặc sản: Tôm hùm, hải sâm, bào ngư, trai tai tượng, cá mú, Cá Hồng...

Trong số động vật đáy, họ hàng có giá trị kinh tế bậc nhất thuộc bọn giáp xác bậc cao đó là tôm, cua. Mặc dầu sản lượng hàng năm không nhiều nhưng biển Quảng Bình có mặt nhiều giống đại diện cho vùng biển Đông. Riêng họ tôm He có mặt hầu hết các đại diện của 16 giống trong biển nước ta như: tôm Sú, tôm Vàng, tôm Bạc, tôm Rảo, tôm Gân, tôm Sắt, tôm Vỗ... Họ tôm Hùm gồm tôm hùm Ma, tôm hùm Đá, tôm hùm Bông là những loài quý hiếm cần phải bảo vệ được ghi trong sách Đỏ Việt Nam. Tôm Hùm phân bố chủ yếu trong các rạn San hô, các rạn ngầm Bảo Ninh, dọc bãi ngang từ Ngư Thuỷ cho đến Gia Ninh, đặc biệt vùng rạn San hô vũng La (thuộc huyện Quảng Trạch) là ngư trường tôm Hùm lý tưởng, một trong những vùng biển có sản lượng tôm Hùm lớn nhất của tỉnh. Có một vài loài như tôm hùm Bông có con nặng đến ba, bốn kilôgam và có hình dáng oai vệ như những con Rồng... việc phát triển nghề lặn bắt tôm Hùm đã làm cho sản lượng tôm Hùm tỉnh ta giảm sút một cách nghiêm trọng, cần sớm có biện pháp bảo tồn và phát triển.

Họ tôm còn phải kể đến những loài thích sống ao đầm sông ngòi nước lợ đó là tôm Đất, người ta cứ nghỉ nó từ đất sinh ra vì ở đâu có mặt nước lợ thì ở đấy có tôm Đất và nó cũng “lành” như đất. Tôm Tít giống như con Tít (con Rết) cắn đau, mặc dầu ít có ý nghĩa về kinh tế nhưng trong dân gian thường dùng làm thuốc trị hen suyễn cho trẻ con.

Trừ tôm Hùm, sống theo lối “cát cứ”, thích sống độc thân để tiện vẫy vùng thì đa số họ nhà tôm có tập tính sống thành đàn nơi đáy cát bùn, bùn cát giàu chất hữu cơ nhất là mùn bã vì chúng thích ăn tạp. Trong chu kỳ sống của mình, nhiều loài ở giai đoạn đầu bắt buộc sống trong vùng nước lợ, như các cửa sông, đầm phá. Khi thành thục lại kéo ra biển sâu, có độ muối cao, tiến hành giao vĩ và đẻ trứng. Sau khi sinh sản, tôm bố mẹ thường chết. ấu trùng - Thế hệ con trôi nổi theo dòng triều được đưa vào cửa sông, đầm phá và bắt đầu một chu trình vòng đời mới.

Tôm là mặt hàng xuất khẩu có giá trị trên thị trường thế giới. Ngoài tôm khai thác trong tự nhiên, còn có tôm nuôi. Mặc dầu nghề nuôi tôm ở trong đầm trong bể xi măng đã có từ lâu trên thế giới, nhưng ở Việt Nam bắt đầu từ những năm 70 của thế kỷ này đặc biệt ở tỉnh ta mới phát triển trong những năm 90.

Cùng nguồn gốc xa với tôm là cua Biển. Tuy có nhiều loài nhưng giá trị lớn nhất là cua biển, Ghẹ và một số loài khác như Cáy bùn, Cáy xanh, còng, Rạm, Cùm Cụp. Cua bể phân bố khắp vùng ven biển, không tập trung thành các bãi lớn, những nơi có đáy bùn giàu chất hữu cơ có những vùng bán ngập, có bờ để đào hang, tìm nơi trú ẩn, nhất là thời kỳ lột xác như cửa sông, đầm phá nước lợ cua rất thích sống, ban ngày chúng thường áp xuống bùn, ban đêm đi ăn. Dân ven sông, ở đầm phá thường làm nghề bủa rập và nghề soi cua trong kỳ tối trăng. Thịt cua rất quý và ngon. Sách xưa chép “thịt cua màu trắng hòa với gạch cua rồi dồn vào mai, thêm đồ ngũ vị phủ lên lớp bột mì làm món giãi trạch rất quý và ngon dễ ưa”. 

Trước mùa sinh sản cua di cư ra vùng biển ven bờ để lột xác giao vĩ. Tuần trăng mật khá ly kỳ và thú vị, Cua đực dùng “8 cẳng 2 càng” của mình ôm chặt cua cái, cứ thế “cõng” nhau 4 - 5 ngày hoặc hơn, đến khi con cái sắp lột vỏ để giao phối con đực mới rời con cái ra và ở bên cạnh. Con cái vừa lột xác xong, con đực liền ôm con cái áp sát mặt bụng vào nhau và gỡ yếm con cái ra để giao phối. Thời gian giao phối kéo dài từ 5 giờ cho đến... suốt cả ngày. sau đó con đực buông con cái ra nhưng vẫn đi bên cạnh để bảo vệ cua cái. Cua là loài hung dữ, trong thời kỳ giao vĩ con đực đánh nhau để tranh giành con cái. Khi thiếu ăn chúng tấn công lẫn nhau, chúng ăn tươi nuốt sống kẻ yếu thua mình. Cua tự vệ bằng việc giương đôi càng to khoẻ lên doạ nạt. Trong trường hợp nguy kịch cua có thể thí đi một phần cơ thể để thoát thân. Bộ phận bị mất đi được tái sinh lại sau một thời gian ngắn. cua có khả năng vượt cạn rất lớn, nhất là cua cái khi trứng đã thành thục, cua tìm mọi cách thoát ra khỏi ao đầm và vượt trên cả cây số.

Lê Quý Đôn có ghi lại trong Vân Đài loại ngữ rằng “Loài cua giỏi chiêm nghiệm nước thuỷ triều lên hay xuống. Khi nước thuỷ triều sắp lên, loài cua cất hai càng ngẩng lên mà nghịch đón, khi thuỷ triều sắp xuống, loài cua xếp sáu chân cúi xuống mà tiễn đưa... Người đánh cá thấy loài cua cúi xuống hay ngẩng lên thì biết ngay thuỷ triều xuống hay lên”.

Một loài gần gũi với cua nhưng không hung dữ mà “hiền” như tôm Đất chuyên sống trong đầm phá nước lợ đó là Rạm. con Rạm tưởng chừng như từ bùn đất sinh ra, bởi vì quanh năm suốt tháng ít ai đánh bắt được nó và rất hiếm gặp trong đầm, ao, nhưng đến mùa sinh sản mà đỉnh cao là vào ngày 14, ngày rằng rằm, 30, mồng một tháng 4, tháng 5 âm lịch (dân gian có câu: "Mần (làm) mùa tháng tám coi Rạm tháng tư). Con đực, con cái cặp đôi kết thành bè, rủ nhau ra cửa sông. ở nguồn sông nào có nhiều ao, đầm phá, đồng nước lợ thì ở cửa sông đó mật độ càng dày đặc. Tuy nhiên Rạm ngày một hiếm dần bởi các công trình ngăn mặn (như đập Mỹ Trung chặn dòng phá Hạc Hải), bởi cải tạo đầm, đồng nuôi tôm cua nhân tạo.

- Khác với Cua và Rạm, Ghẹ (hay ghè ghẹ) đầm phá, ao đồng nước lợ không bao giờ gặp mà phổ biến sống ở biển và bất đắc dĩ mới vào sông khi có lũ. Trong hình thức tự vệ của mình Ghẹ không có tấm mai hao hao hình thang giống như ở Cua mà tấm mai được ém dần lại vuốt nhọn ra hai bên, trên mai trên càng và cẳng thường được kẻ hoa văn lốm đốm sắc màu doạ nạt hay nguỵ trang kẻ thù. “Tám cẳng hai càng” dài lêu nghêu, yếu đuối. Ghẹ không có bộ lọc không khí như Cua nên lên khỏi mặt nước ghẹ chết ngay. Gần gũi với Ghẹ có Giàng. Khác với Ghẹ, Giàng chỉ sống ở biển còn Ghẹ vào mùa con nước vào sông.

Cùng với Cua phải kể đến Coòng biển (còn gọi là Dã Tràng), Coòng biển có đặc biệt khi triều lên vùi mình trong cát, triều xuống ngoi lên “xe cát” và Coòng cứ thế “nhọc nhằn” mãi với triều xuống triều lên.

- Tạm rời bọn giáp xác đến với nhóm động vật thân mềm. Có giá trị kinh tế của nhóm động vật thân mềm được khai thác gồm nhiều loài thuộc chân bụng; hai mảnh vỏ và chân đầu.

- Loài chân bụng có giá trị nhất ở biển ta là Bào ngư (hay Cửu khổng) phân bố tập trung ở Hòn La, cách đây 300 năm trong “Vân Đài loại ngữ” Ô châu cận lục của Lê Quý Đôn có ghi rằng “ốc Cửu khổng sản ở cù lao Thuỷ Cần huyện Lệ Thuỷ”, “ Con Phục ngu (Bào ngư) không có vảy, có cái vỏ một mặt bám vào đá, có những lỗ nhỏ chen lẫn, có con bảy lỗ, có con chín lỗ... có mùi vị ngon tuyệt”. “Trong thời Nam Tề mỗi con Bào ngư trị giá đến mấy ngàn tiền”.

Đại Nam nhất thống chí có nói đến sản vật ở đảo Hòn La được đem đi cống nạp đó là chim én và Cửu khổng.

Bào ngư chẳng những có giá trị về thực phẩm mà còn dùng chế biến dược liệu. Tuy nhiên do khai thác quá mức, môi trường bị xáo trộn nhiều, sản lượng Bào ngư giảm nhanh chóng và khó có khả năng phục hồi.

- Ngoài Bào ngư, biển ta còn gặp nhiều loài chân bụng có kích thước lớn, có giá trị thực phẩm cao và nằm trong danh mục xuất khẩu như ốc Tù và; ốc Hương; ốc Dừa; ốc Gai; ốc Bàn tay; ốc Nón; ốc Bù giác. Và có hàng chục loài ốc khác dọc bờ biển, nói chung hình dạng ốc giống gì người ta đặt tên cho như thế.

- Thân mềm hai mảnh vỏ trong vùng biển tỉnh ta phân bố khá rộng, từ vùng triều đến dưới triều; tại nơi có đáy bùn, đáy cát, rạn đá hay rạn san hô. Một số loài phân bố rải rác, một số khác phân bố tập trung như bãi Ngao dầu ở Gia Ninh (Quảng Ninh), Thanh Trạch (Bố Trạch), Quang Phú, Bảo Ninh, cửa Nhật Lệ (Đồng Hới). Nhiều loài cho năng suất khai thác cao, có tầm quan trọng về kinh tế đó là Vẹm xanh, Sò, Ngao, Trai, Điệp, Chép biển. Vẹm xanh là loài có giá trị thực phẩm cao phân bố tập trung ở vùng Roòn, Lý Hoà và rải rác ở các rạn ngầm dọc ven biển. Vem sống bám vào các tảng đá, vách đá của vùng triều hay dưới triều.

- Cùng họ hàng với Vẹm, phải kể đến là Sò. Sò là loài đặc sản không mấy ai là không biết đến. Thịt Sò rất ngon và bổ, ngoài lượng đạm cao, nhiều chất khoáng thì còn có nhiều loại axít amin không thay thế. Sách xưa có ghi chép rằng: “Thức ăn trong yến tiệc phải có món hàm tương (nước tương Sò)... Con Sò rất ngọt, không cần phải điều hoà bằng gia vị mà ngon ngọt tự nhiên, càng to càng mềm. Đó đều là người biết rành và thích ăn Sò. Ăn Sò với gừng xắt thành lát mỏng và cải mà uống rượu thì ngon tuyệt. Người đời Tống khi được tặng món Tao ham (rượu Sò) đã làm thơ: 

“Hé cạy vỏ Sò thịt đậm êm

Hành gừng lấy gấp gọi đem thêm”.

Trong vỏ Sò Huyết là thịt màu tía thường nướng để uống rượu, người Quảng Châu xưa cho nó là chã thịt trời. Không rõ nguồn gốc từ bao giờ, có một vùng phân bố hẹp Sò huyết ở Quảng Bình, chỉ có mặt trên sông Roòn với các địa danh Quảng Kim, Quảng Phú, Quảng Châu, Quảng Tùng, nó như một dấu chấm giữa 2 đầu nổi tiếng về đặc sản Sò như Hà Cối, Tiên Yên (Quảng Ninh), Bình Thuận, Minh Hải, Kiên Giang. Với số lượng ít ỏi, phân bố hẹp lại là đặc sản do đó cần phải có kế hoạch nghiên cứu bảo tồn phát triển. Ngoài sò Huyết còn có sò Lông, sò Quéo thịt ngon và bổ không thua gì sò Huyết.

- Ngao phổ biến ở tỉnh ta gồm 2 loài: Ngao Dầu và ngao Vân, thích sống đáy bùn. Ngao di chuyển kiếm ăn theo trăng theo nước. Người bắt ngao  mà để nước cạn, biển đã trắng ra rồi thì nên quay về vì nước càng rút, ngao càng dồn về nơi lòng biển, cứ lũi sâu vào lòng đất theo hành trình của nước triều. Nhưng khi bắt đầu giữa hai con nước ngao lại dồn lên dưới hai chân sóng. Ngoài việc dùng làm thức ăn trực tiếp, ngao còn là mặt hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao.

- Loài hai mảnh vỏ khá phổ biến và nổi tiếng lâu đời ở tỉnh ta là Hầu. Hầu sinh sống gần các cửa sông, có độ muối thấp và biến đổi, giàu thức ăn nhưng độ trong cao. Cháo Hầu là món đặc sản từ thuở xa xưa của Văn La - Quán Hầu. Hầu ăn bổ, ngọt không kém gì những bọn cùng họ với nó. Hầu ngoài việc khai thác tự nhiên, ta bắt đầu nuôi thử từ vài năm lại đây tại quê tổ của nó. Điệp là loài được ưa chuộng trên thị trường thế giới mặc dầu sản lượng không nhiều nhưng lại có mặt khắp nơi, phân bố ở những vùng có nồng độ muối cao, đáy cát thô hoặc có lẫn vỏ sò hoặc san hô như ở vùng biển Hòn La.

- Mùa đông, rét đến cũng là mùa của Chép biển, hình giống Vẹm nhưng rất bé, con lớn nhất chỉ bằng móng tay cái, sống lũi dưới cát, Chép có đủ sắc màu: Trắng, đỏ, hồng, nâu thẩm và chấm phá hoa văn để mình dễ hoà vào môi trường sống. Chép theo nước lên bờ kiếm mồi. Khi nước triều xuống không kịp xuống theo, nó trở thành sản phẩm của lũ trẻ con vùng biển. Chép biển là món ăn bình dân rẽ tiền nhưng đặc sắc. Thứ to chiên mỡ thứ nhỏ luộc nấu canh.

- Lớp chân đầu gồm Mực và Bạch tuộc cũng là mặt hàng xuất khẩu quan trọng. Chúng thường phân bố ở sải nước 50 - 150 mét. Những loài chính thường gặp và được khai thác nhiều là mực ống (mực thước, mực cơm), mực nang tấm, mực nang vân hổ. Biển tỉnh ta là một trong những vùng tập trung mực, cũng là địa bàn nổi tiếng khai thác mực. Đối với mực nang, hàng năm từ tháng1 đến tháng 5 chúng thường di chuyển từ khơi vào bờ, tạo nên sản lượng cao trong vùng nước nông. Trong vụ cá Nam cũng là thời kỳ khai thác mực ống, tập trung từ tháng 5 đến tháng 10 đỉnh cao là tháng 7 đến tháng 10.

- Những loài đặc sản có giá trị kinh tế của ngành động vật không xương sống phải kể đến con Ruốc (có nơi gọi Khuyếc, Moi), một thứ sản vật góp phần nuôi sống dân biển với những sản phẩm chế biến từ  Ruốc, và cũng nổi tiếng từ sản phẩm đó là nước mắm ruốc Bảo Ninh (Đồng Hới), Cảnh Dương (Quảng Trạch). Ruốc có tập tính đi thành đàn, người có kinh nghiệm đi ruốc chỉ nhìn vào qui mô ruốc nổi lên thành từng dãi, từng đám to nhỏ là ước lượng được bao nhiêu tấn. Ngon và quý nhất là Ruốc tháng 6, dân biển thường có câu: Ruốc tháng 6 là máu rồng. Thường thường Ruốc tập trung vào tháng 6 đến tháng 8. Đây chính là vụ Ruốc.

Ruốc tươi được chế biến thành ruốc quết, người Bắc gọi là mắm tôm, một đặc sản ở vùng Đồng Hới. Thời Pháp thuộc, người Đồng Hới sản xuất ruốc nhạt xuất khẩu sang tận Pháp. Nước mắm ruốc là loại nước mắm đặc biệt, chỉ những người nội trợ sành sỏi mới ưa dùng.

- Khu hệ động vật đáy còn gồm hàng loạt các loài đặc trưng, chẳng những có ý nghĩa về giá trị kinh tế mà còn giá trị về khoa học, tiêu biểu đó là Sam biển. Một trong những loài động vật cổ xưa nhất, là hoá thạch” sống. Sam thỉnh thoảng vẫn được người dân biển kéo lên từ nghề lưới vét. Những mối tình đằm thắm, vợ chồng chung thuỷ hạnh phúc thường người ta ví như mối tình Sam. Bởi vì Sam đến tuổi trưởng thành thì đực cái tìm gặp nhau kết đôi và bắt đầu từ đó con cái cõng con đực trên lưng suốt cả cuộc đời không bao giờ bứt ra. Vào mùa xuân, Sam bò lên bãi cát nóng để đẻ trứng, mỗi lần đẻ vài trăm trứng và trứng được chôn sâu trong cát. Trứng Sam có vỏ bọc, luộc lên ăn rất ngon, máu Sam có khả năng phát hiện độc tố của vi khuẩn. Sách Quảng Đông Tân Ngữ có ghi lại rằng: “Hậu (con Sam) là chiêm nghiệm, con Sam nghiệm bao giờ có gió rất giỏi”.

*Cá và nguồn lợi cá

Nguồn lợi cá ở tỉnh ta mang nét đặc trưng của khu hệ cá Biển Đông và Đại dương. Nhìn tổng thể thuộc hai nhóm chính cá thềm lục địa và cá Đại dương. Mặc dầu thuộc địa phận biển Vịnh Bắc Bộ, nhưng ở phía nam tiếp giáp với biển Trung bộ, nên tỉnh ta hệ cá biển rất đa dạng và phông phú. Mùa nào cũng có loại cá ngon, có giá trị kinh tế cao.

Tháng giêng tháng hai, khi trời lặng, sương mù xuất hiện, gió nồm lất phất là cơ hội xuống nghề đánh cá trích Lầm, Lẹp, Nhồng, Phèn, Cơm, Nhám (nghéo), Mòi, Đối. Trích Lầm trong cùng họ có Lầm Tinh, Lầm Hoa. Mùa cá này từ tháng chạp đến tháng 6 âm lịch nhưng tháng hai cá thơm ngon và béo nhất vì tháng cá sinh đẻ. Những chuyên gia lưới vây có thể phát hiện chúng từ xa do mùi thơm bay lên từ những đàn cá trích di chuyển tầng mặt.

Cá Lẹp có mặt khắp nơi, chúng di chuyển thành đàn, có lúc đánh được vài ba tấn. Mặc dầu nhiều xương hom, mình lép nhưng cá Lẹp béo và thơm không kém gì Trích Lầm tháng hai, đặc biệt là mắm cá Lẹp rất nổi tiếng, trong dân gian thường có câu:

“Mắm Lẹp mà kẹp rau mưng (1)

Ông ăn to miếng, mụ trừng mắt lên. (2)

Cá Nghéo thuộc họ cá nhám có mặt quanh năm, nhưng thơm thịt và ngon nhất là Nghéo tháng ba, Thịt cá Nghéo là món gỏi đặc biệt (3), vây cá Nghéo là món hàng xuất khẩu nổi tiếng. Cá Nghéo đẻ con và mang thai giống động vật bậc cao khác. Bào thai cá Nghéo là thứ thuốc bổ cho dân xứ biển. Mùa hè cá đi nỗi ăn động thực vật phù du, sang đông cá Nghéo lại hoạt động ở tầng đáy chuyển sang ăn thức ăn lớn.

Giêng hai cũng là mùa sinh sản của cá úc, từng đàn, hàng trăm cho đến hàng nghìn con, với tư thế bơi ngữa bụng làm mặt nước ánh lên màu bạch kim trải dài hàng chục mét, chúng rủ nhau vào các cửa sông để kiếm ăn, để tìm bãi đẻ, mỗi đàn cho sản lượng từ vài tấn cho đến vài chục tấn (Tháng 2/1963 XN đánh cá sông Gianh đánh một mẽ cá úc ở Xuân Hoà - Quảng Xuân trên 80 tấn). Nhiều đến mức, người ta dùng dây nhiều lưỡi, vứt vào giữa bầy cứ thế kéo vào là cá mắc câu. Tuy nhiên do đánh mìn, và phát triển đánh bắt bằng lưới vây làm cho số lượng cá úc giảm đến mức nghiêm trọng.

Qua tháng ba, món chả cá Rạ lại tạo khẩu vị mới cho nhiều người. Nhưng dù sao cũng không qua nổi với cá Bớp, cá Bớp tháng ba, thịt Ca (Gà) tháng 10, câu tục ngữ đó xứng để ngôi hậu trong mâm cho cá Bớp. Tháng ba cũng là lúc hay có gió lốc, cá Chuồn lại di cư từng đàn vào lộng, khi gặp sóng to hoặc kẻ thù cả đàn bay lên khỏi mặt nước và có thể bay xa khoảng 400 mét với tốc độ 6 km/giờ. Gặp cá Chuồn ngư dân có thể đánh một mẽ thu vài ba tấn.

Mùa hè đến, nhiệt độ nước biển ấm dần lên, mọi sinh vật biển sinh sôi nảy nở, nhiều đàn cá đi cư từ nơi khác đến áp lộng tìm bãi đẻ và tìm nguồn thức ăn theo kiểu cá lớn nuốt cá bé, đàn cá nhỏ kéo đàn cá lớn. Cứ thế hàng loạt giống cá, đủ kích cở, có đủ ở tầng mặt, tầng giữa, tầng đáy, dồn dập kéo đến, loài nào cũng ngon, thứ nào cũng quý. Nục Mọng, nục Sò, nục Xồ mình tròn lẳn, béo múp, là thứ tạo ra loại nước mắm đặc biệt cho vùng quê Bảo Ninh, Quang Phú, Cảnh Dương của xứ biển Quảng Bình. Đầy ắp ghe thuyền, có lúc không khẳm ghe thuyền để chở khi gặp phải đàn cá Cơm: Cơm Ruội, Cơm Than, cơm Bạc, Cơm Sọc, Cơm Tạt... thứ nào cũng béo, nước mắm cá Cơm là thứ đứng đầu bảng đua chen với nước mắm Nục. ở vùng Roòn xưa kia có một loài cá được gọi là cá Hàm Hương, khi lớn bằng cái vảy cau, có màu hồng rất đẹp và mỗi năm chỉ xuất hiện độ vài tháng. Mắm làm từ cá Hàm Hương là loại mắm rất quý, đặc biệt ngon. Lịch sử đã ghi rằng, Cảnh Dương là một làng làm nước mắm nổi tiếng, vào đời Cảnh Trị, Lê Huyền Tông (1633-1671) làng đã chịu thuế mắm Hàm Hương ngự cống Vua. 

Thu, Ngừ, Chim, Kiếm, Sòng; Tay áo; Doái; Chỉ Vàng; Trác mắt to; Mối (Thởng); Cháy (bẹ); Cày; Cam; Khế là những loài có giá trị kinh tế cao, nằm trong danh mục xuất khẩu hoặc có mặt trên mâm cơm giới thượng lưu. Mùa này có một loài cá được ngư  dân vùng Đồng Hới mạnh danh là. Sứ giả thông tin thời tiết đó là cá Thủ. Trời đang lặng, biển đang êm nhưng nếu câu được cá Thủ thì đó là dấu hiệu biển sẽ động đến nơi. 

Hết vụ cá Nam, hè lùi vào dĩ vãng. Khi bắt đầu có gió mùa Đông Bắc, rét đậm, sau những đợt biển động là lúc cá Dỡ, cá Ngàng, Chai, Xoóc, Hố, Ngứa, Mòi, Hồng, Ngát biển, và chúng di cư thành đàn như Dỡ, Xoóc, úc, Ngát, Hồng... hoặc đi riêng lẽ không thành đàn như Chai, Ngàng. Cá Ngàng, cá Thủ là những "người khách vãng lai" từ những "Vụng" phía Bắc biển đi xuống và áp lộng khi biển động, là loài có trọng lượng lớn, Cá Ngàng có con nặng 70 - 100 kg. Xoóc Thủ Vàng, Thủ Bạc có con nặng 40 - 50 kg. Đặc biệt cá Thủ Vàng rất quý, bong bóng được chế tạo ra thứ chỉ tự tiêu trong y học. Cá Dỡ, Ngàng, Xoóc, Hồng, Hố, Trác dài là những loài cá đại diện cho nhóm cá sống đáy, nằm trong danh mục xuất khẩu được xếp hạng, là những món ăn cao cấp chỉ dùng trong lễ tết, giỗ chạp. Có một loài cá mà không thua kém gì các loài trên đó là cá Ngứa (cá Nhụ). Người dân Bảo Ninh (Đồng Hới) có câu ca: 

“Tết về câu đối bánh chưng

Chẳng ham giò chả chỉ ưng (thích) Ngứa, Choè”.

- Sau đợt biển động kéo dài, sóng biển êm dần cũng là lúc cá Buôi theo chân sóng vào bờ và ngược lên các cửa sông nước lợ, con nào cũng to, con nào cũng béo, dân chài và nghề rớ chân ở các cửa sông đôi lúc đánh được cả đàn vài chục con, mỗi con từ 4 - 5 kg.

- Ngoài những loài khai thác theo mùa, thì có những loài có mặt quanh năm, là giống bản địa của tỉnh Quảng Bình. Trấn giữ thường xuyên rạn đá, rạn san hô đó là cá Mú, Lệch, Lạc, Lụy (Chình biển). Tung tăng cảnh giới khắp nơi trên tầng mặt đó là cá Cờ, chúng đưa vi cờ nhô lên khỏi mặt nước như những hoa tiêu, mỗi tốp khoảng dăm bảy con, mỗi con nặng khoảng hai đến ba tạ. Cá được vỗ béo vào tháng mười một, mười hai âm lịch. áp sát tầng đáy để kiểm soát địa chấn đó là Đuối, Bơn, Chai. Đuối có đuối Nu, đuối Đỏ, đuối ó, đuối Hoa, đuối Điện. Mỗi loài đều có một cách tự vệ đặc biệt mà khó có kẻ thù nào dám ăn tươi nuốt sống được. Cá đuối Điện khi gặp kẻ thù hoặc con mồi phóng ra một luồng điện đủ làm cho đối phương tê liệt tại chổ. Những loài Đuối khác có chiếc đuôi dài đầy gai gốc và chiếc nẻ nằm dưới hậu môn là vũ khí lợi hại. Tương truyền cho rằng: đuôi cá Đuối đuổi được ma quỷ, do đó cách đây chưa lâu dân vùng biển Đồng Hới vẫn lưu hành một tập quán, ở phòng của phụ nữ sinh đẻ bao giờ cũng có một cây roi đuôi cá Đuối treo ở cửa để đuổi tà ma, cá Đuối khi người ta đánh bắt được việc đầu tiên là phải bẻ ngay nẻ chả khác gì bắt được Hổ phải đốt ngay râu. Nẻ cá Đuối rất độc nhưng nó cũng là bài thuốc quý dùng để chữa bệnh sốt rét.

- Nguồn cá sông, đầm phá nước lợ cũng không thể không kể đến. Nói chung nguồn cá sông - biển thật khó phân định được một cách rạch ròi vì cứ theo mùa theo con nước mà chúng di cư vào ra, có một số ít thường bắt gặp phổ biến như cá Hanh, Bò sông, Rìa, Đối, Mú sông, Bống, Trôi, Vược, Ong, Doái sông, Chình, Loi, Mòi sông, Tràng, Ngạnh, Sơn, cá Ngựa. Cá Ngựa khi xưa, trong sông nướclợ khá phổ biến, hiện nay loài cá Ngựa sông rất ít gặp, loài cá Ngựa biển phân bố ở vùng rạn san hô, vũng Hòn La và rải rác khắp ven biển. Cá có hình giống con Ngựa, khi bơi thẳng đứng, cá có tập tính sinh sản khá đặc biệt, cá Ngựa đực có túi ấp trứng ở phía cuống đuôi, cá cái đẻ vào cái túi đó sau túi tự phát triển và bịt kín lại. Khi trứng đến độ chín, nở thành con, túi tự vỡ ra và cá con chui ra. Tục truyền ngày xưa, ở cửa buồng sản phụ ngoài chiếc roi đuôi cá Đuối, người ta treo con cá Ngựa. Người phụ nữ muốn đẻ nhanh, ít đau chỉ cần cầm nó trong tay hoặc áp lên bụng một vài phút là đẻ được ngay, có người không làm thế mà chỉ treo đầu giường cũng đã hiệu nghiệm rồi.

Ngư dân vùng biển Nam Trung Bộ cũng đã có kinh nghiệm sử dụng cá Ngựa cho phụ nữ vào kỳ sinh nở giống như tập quán quê ta. Đãgiúp cho sản phụ sinh nhanh, giảm đau khi tiếp xúc với cá Ngựa khô, nó còn dùng chữa sót nhau, tuy nhiên phải cảnh giác đối với những người mang thai đang non tháng. Vào thế kỷ 18, tại Trung Quốc, cá Ngựa được dùng làm thuốc và được ghi đầu tiên vào bộ sách Bản thảo Cương mục thập di của Triệu học Mẫn. Còn trong sách của Hải Thượng Lãn Ông có ghi: Cá Ngựa là một loài thuốc bổ dương ích tinh có tác dụng chữa vô sinh cho nam giới.

Một trong những loài điển hình cho cuộc sống Sông - Biển đó là cá Mòi tròn, vào tháng bảy, tháng tám Mòi kéo nhau ra biển, khi nước sông kiệt, nắng hạn, ít mưa, nước mặn kéo lên tận nguồn, cá Mòi lại chạy theo con nước, có lúc lên đến tận sông Kiến Giang, đầu nguồn sông Long Đại, Rào Nan, sông Son. Ngư dân ven cửa sông thường đón lỏng, có những mẻ lưới đánh được cả đàn chừng 6 - 7 tạ có lúc lên cả tấn. Giống cá Mòi thịt ăn rất thơm vì nó có dầu, các cụ ngày xưa hay ăn gỏi cá Mòi.

* Những nguồn lợi sinh vật khác:

Ngoài những nguồn lợi về động vật không xương sống (tôm, cua, trai, ốc, mực...) và cá. Biển, nguồn sông đầm nước lợ tỉnh ta còn có những nguồn lợi sinh vật tiềm tàng khác, tạo nên những giá trị quan trọng trong việc bổ sung khả năng kinh tế như rùa, rắn, chim. Thật đáng tiếc, những đối tượng này từ xưa đến nay vẫn ít quan tâm khai thác nên khó có được những số liệu đầy đủ.

 Rùa biển:

Rùa biển hay gặp ở vùng biển tỉnh phổ biến là loài Vích. Phân bổ chủ yếu ở các bãi cát bồi, bãi ngang, như bãi Bảo Ninh, Quang Phú... chính nơi đây là bãi đẻ của chúng.

Dân Bảo Ninh (Đồng Hới) gọi Vích là con A lết, cũng gọi là Trẹn. Vích có kích thước có con nặng đến vài trăm kg. Mai là những tấm sừng gắn chặt với nhau, có màu nâu xỉn. Thường gặp trong các vùng nước dọc bờ biển. Tập trung nhất là vùng biển Quang Phú. Ngư dân kể lại rằng: Cứ đến mùa tháng tư, chúng áp vào bờ và nổi lên sát mạn thuyền câu thở phì phò "doạ" người, đầu to như chiếc mũ cối. Mỗi mùa đẻ cho khoảng 200 trứng. Trứng và thịt cuả rùa biển là những loài thực phẩm có giá trị, vừa ngon vừa bổ.

Vào mùa sinh sản khoảng từ tháng ba đến tháng năm âm lịch, khi có những cơn giông đầu mùa, chờ cho hoàng hôn buông xuống, cảnh tỉnh mịch và im ắng của các bãi cát ven bờ, rùa bò lên bờ, đào dăm bảy hố trên bãi cát rồi đẻ trứng vào một trong những hố vừa đào. Đẻ xong rùa lấp tất cả các hố và ngụy trang để cho các loài chim, thú và cả con người khó bề phát hiện ra được trứng nằm ở hố nào. Sau 45 - 60 ngày ấp trứng bằng nhiệt độ ngoài trời, trứng nở thành rùa con. Suốt cả thời gian này rùa bố mẹ ăn chờ rằm chực ở dưới bờ để đón lũ con sau khi ra đời. Chính vì vậy trong dân gian có câu chuyện rùa ấp bóng.

Bãi ngang Quang Phú, Bảo Ninh xưa là bãi đẻ của rùa biển, đến mùa sinh sản, người ta đến đây phục để bắt rùa mẹ hoặc xác định vị trí để đào trứng. Có những con lớn đến nỗi, người ta đứng lên lưng nó vẫn lết băng băng xuống bờ. Nay do đánh bắt và bãi đẻ thiếu yên tĩnh, rùa biển hiếm dần.

Rắn biển:
Một trong những giống có tập tính chuyên hoá khá cao với lối sống trên biển, chúng bơi lội, bắt mồi sinh sản và lớn lên ngay trên vùng biển khơi đó là giống rắn Đẻn. Trên biển ta thường gặp các giống: đẻn đuôi gai, Đẻn biển, Đẻn Cơm, Đẻn đầu nhỏ... Đẻn có thể sống đơn độc hay từng đàn từ vài chục đến vài trăm con trên mặt biển. Ngư dân thường bắt chúng trong các lưới cá. những khi mắc lưới, Đẻn rất hung dữ, còn trong trường hợp bình thường Đẻn tránh người. Tất cả các loài rắn biển đều có nọc độc rất độc, độc hơn cả nọc độc của rắn Hỗ Trâu, Cạp Nông... sống trên lục địa. Tuy nhiên nọc rắn là một loại dược liệu quý dùng để chế các loại thuốc chữa hũi, ung thư, viêm thần kinh, chữa bệnh hay chảy máu, chữa thấp khớp, làm hạ huyết áp. Rắn dùng ngâm rượu, làm đồ mỹ nghệ da nổi tiếng. Do đó rắn biển được xem là một nguồn lợi tiềm tàng, cần được sớm quy hoạch sử dụng và bảo vệ hợp lý.

1.1.2. Động vật nước ngọt và nguồn lợi động vật nước ngọt

So với nước mặn, lợ nguồn động vật, nước ngọt nghèo hơn nhiều, nhưng không có nó chắc người nông dân làm ruộng ở "xứ ngọt" thiếu nguồn thức ăn động vật một cách nghiêm trọng.

 *Động vật không xương sống:

Đó là bọn tự nó không mang nổi thân nó, buộc phải có điểm tựa chắc chắn trên nền đáy của sông suối, ao hồ, trong các con kênh, mương máng dẫn nước hay trong ruộng lúa luôn ngập nước. Chúng sống bò trên nền đáy hay vùi sâu vào tầng đất bùn, cát. Phổ biến là các loài 2 mảnh vỏ: ốc, trai. ốc gồm có ốc vắn (vặn), ốc bươu (ốc nhồi). ốc vắn có nhiều loài, loại tù và, loại hình côn, loại hình tháp, loại sống ở ruộng, ở mương nước, loại ở sông, xưa kia chúng chỉ là loài làm thức ăn cho vịt và thỉnh thoảng bọn trẻ bắt về luộc lên ăn cho vui miệng, nay trong cơ chế thị trường nó trở nên là loại đặc sản cho "bợm nhậu lai rai". Trong số các loài ốc thì ốc bươu là loài có giá trị nhất, mùa hè là mùa đẻ trứng của ốc bươu, từ chiều ốc bươu cái bò vào bờ và khi trời sập tối, ốc tìm đến những cành, rễ cây cỏ bò sát mép nước, bám chặt lưỡi và bắt đầu co mình đùn trứng ra, trứng tròn vo và có vỏ cứng trắng muốt, chúng kết dính với nhau tạo thành khối to như quả trứng vịt. Thời kỳ ốc bươu mang trứng là thời kỳ ốc béo nhất. Món ốc xào chua ngọt là món "hảo vị" của người dân đồng quê. ốc bươu ngày một trở nên khan hiếm bởi vì nó là món đặc sản của các nhà hàng. Từ những ăm 90 trong sông, ao hồ nước ngọt xuất hiện thêm một loài ốc bươu mới có tên là ốc bươu vàng "nhập cư" nơi khác đến, loài này phát triển rất nhanh vì chúng phàm ăn, nó là mối hoạ cho người dân làm lúa nước.

So với chân đầu bọn hai mảnh vỏ đa dạng hơn nhiều, đa số vùi mình vào lớp đất bùn tầng đáy, có bọn vùi nữa thân, có bọn chìm ngập hoàn toàn chỉ chừa mỗi cái lưỡi để lấy dòng thức ăn phù du tầng đáy. Bất chấp sự phân loại, ở mỗi địa phương có mỗi cái tên riêng đặt cho các loài "ngao, sò, ốc, hến". Loài có hình bầu dục, hình tai nhỏ như "cái tai" thường nằm ở các sông, mương máng và ao hồ, có nơi gọi là sò, nơi gọi là trai. Có loài hình bầu dục hoặc hơi vuông nhưng to gấp 3-4 lần loài trên, có con to như cả 2 bàn tay người lớn úp lại, phân bố ở sông nước nông nhiều bùn hoặc trong ao ruộng lúa thì được gọi là trai, theo cách gọi sách vở (phân loại của các nhà khoa học) thì có trai hình lá, trai cánh mỏng, cánh dày, trai vỏ nâu, trai cốc nhẵn... Có loại dài, một đầu tù, một đầu vuốt trông giống như một lưỡi dao găm, loài này thường thấy ở những nơi nước có dòng chảy chậm người ta gọi là hến, có nơi gọi là trùng trục. Không ít loài trong họ "ngao, sò, ốc, hến" đã được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam với tình trạng "nguy cấp" cần phải có kế hoạch bảo vệ ngao, sò, hến là đối tượng được khai thác nhiều nhất trong mùa hè. Mùa hè có bát canh rau muống hoặc rau tạp tàng nấu với ngao hoặc hến thì mát và bổ vô cùng. Ngao xào, hến xào cũng là món ăn hảo hạng của người nông dân. Ăn cháo gạo mới được nấu với ngao, hến giữa trưa hè oi bức là thang thuốc vừa giải cảm vừa bồi bổ sức khỏe.

Giáp xác nước ngọt hay gặp nhất là tôm, tép, cua đồng (dam-đam). Tôm có nhiều loài, tôm càng (tôm cọng) nhỏ, tôm càng lớn, tôm đất nước ngọt, tôm suối. Loài phổ biến và có mặt khắc mọi nơi, chúng sinh ra và lớn lên tại nguồn nước ngọt đó là tôm càng nhỏ, tôm đất, sống ở ao hồ, ruộng lúa, trong mương máng và trên những nhánh sông không có nước mặn. Đến mùa trứng chín, con cái chắc mẩy, bụng đầy ắp trứng và kệ nệ bơi đi tìm nơi có nguồn nước yên lành, giàu ô xi, giàu chất dinh dưỡng, có nhiều thực vật thủy sinh và thế là bắt đầu đẻ. 

Sau những trận mưa rào, khi có nguồn nước mới cũng chính là mùa sinh đẻ của bọn sống trong nước ngọt. Tôm càng lớn thì lại một chốn đôi quê, đến tuổi trưởng thành sau kỳ giao vĩ, tôm cái chia tay với bầy đàn ở vùng nước ngọt đến vùng nước mặn để sinh đẻ, sau đó ấu trùng lại tìm về bơi bố mẹ đã sống trong giai đoạn trưởng thành. Tôm nước ngọt được các bà mẹ nuôi con đặt cho cái tên "tôm lành" bởi vì trẻ nhỏ hoặc sản phụ có chứng ho thì kiêng khen rất nhiều thứ đặc biệt là "chất tanh" nhưng tôm càng (cọng) lại vừa bổ (giàu đạm, giàu canxi) lại vừa lành.

Trong họ hàng giáp xác đông đúc nhất phải nói đến đó là tép, có mặt ở khắc mọi nơi, đâu có nguồn nước ngọt, có thực vật thủy sinh thì ở đấy có tép. Mùa hè có bát canh bầu nấu với tép tươi cùng với rau hao là món đặc sản của "dân bạn" ruộng cạn. Từ tép tươi người ta quết lên giang vài ba nắng trong mùa hè với nhiệt độ của mặt trời tạo nên món ruốc khá độc đáo, món này thường làm để ăn xổi (ăn ngay), còn muốn để lâu người ta làm từ con tép khô. Ruốc tép khô có thể cất giữ từ năm này sang năm khác. Ruốc có màu nâu cánh gián, mùi thơm tựa mật ong, chưa ăn mới chỉ thấy và ngửi đã thèm. Nhiều người ra làm việc ở các tỉnh phía Bắc vẫn nhớ mãi món ruốc tép của quê hương. Bà con mỗi lần ra thăm không quên nhắn gửi mang món ruốc đặc sản ra theo. Cà tươi, chuối xanh, khế dành dành (quả nhỏ ít chua) chấm ruốc tép ăn với cơm gạo mới, bên cạnh chai rượi "cuốc lủi" đấy là cái thú nhà nông sau những giờ đồng áng mệt nhọc.

Có lẽ kích thước lớn nhất và hung dữ nhất trong bọn giáp xác nước ngọt đó là cua đồng (dam-đam). Tuy nhiên không chỉ sống ở "đồng" mà còn sống ở dọc bờ sông, dọc kênh mương, còn có loài sống trong các khe suối đá có tên là chàkhé (cua đá). Cua đồng cùng với tôm tép, với những món ăn dân dã đượn hương vị đồng quê, không cao lương, không "sơn hào hải vị", vẫn tạo nên những bữa ăn cân đối về dinh dưỡng hàng ngày của người nông dân. 

Bát canh rêu cua đồng, tép dọc mùng, tôm rim với cơm dừa già cùng với cơm gạo mới tạo một bữa ăn vừa có mặn, nhạt, béo bùi, vừa đầy đủ chất vừa mang tính sinh thái - nhân văn.

Do nhiều nguyên nhân, phần vì thuốc bảo vệ thực vật, phần vì "chuyển đất, thay dòng", những loài ít có khả năng tự bảo vệ để sinh tồn như các loài trọng họ hai mảnh vỏ, họ giáp xác đang có xu hướng giảm dần và người nông dân khó có được những bữa ăn mang tính "sinh thái” - thường nhật như trước đây.

Cá

Họ hàng cá nước ngọt không đa dạng phong phú như nước mặn lợ, phân bố tầng đáy gồm các loài: lươn, triên (trê), dét (chạch bùn), chình, diếc, gáy (chép), leo, lấu, lăng chày đốt, ngát, bống trắng, bống đen và một số loài kinh tế nhập nội từ nơi khác đến như: mè, trôi, rô phi, trê phi. Phân bổ tầng giữa và tầng mặt gồm có đô (lóc, chuối, quả), rô, lúi, chưng, trôi, trắm, mại, mương, cân (lấn cấn), xanh, bì, bọp, thát lát, rô thia.

Trong số các loài cá nước ngọt có lẽ cá Chình là loại đứng đầu bảng, có kích thước to nhất, thịt thơm ngon có hàm lượng đạm cao hơn cả thịt bò, thịt lợn và trứng gà. Người Trung Quốc coi cá chình là "nhân sâm dưới nước". Cá chình có mặt hầu hết ở vùng thượng nguồn của các con sông Chày (Phong Nha), Rào Nậy (Minh Hoá), Đại Giang (Quảng Ninh), Cẩm Ly (Lệ Thủy) và ở phá Hạc Hải khi chưa có đập Mỹ Trung. Cá chình hoạt động kiếm ăn vào ban đêm, chúng di chuyển rất nhanh, có thể vượt cạn vài cây số từ hồ này sang hồ khác để kiếm ăn. Ban ngày thường nằm trong các khe đá, hang hốc hoặc nằm im dưới đáy. Ngày xưa không mấy ai người ta đánh bắt cá chình vì cho đây là cá "Thần", nếu không may vào lưới người ta cũng thả cá ra, ai đó không biết mà làm thịt ăn thì phải làm đồ mã giống hệt con cá chình và đem đốt đi trả lại cho Thủy Tề - Tục truyền rằng: Cá chình lớn nó trở thành "Thuồng Luồng" (một con vật trong tưởng tượng của người xưa giống như tưởng tượng ra con Rồng vậy). Chỉ có Thuồng Luồng mới vượt cạn từ hồ này sang hồ khác, ai mà nhặt được vảy Thuồng Luồng đặt vào mũi thì người đó sẽ đi được dưới nước một cách bình thường vì có vảy Tuồng Luồng rẽ nước. Những người đi rừng nếu thấy đường đi của Thuồng Luồng là quay về ngay, sợ điều không may xảy ra.

Tập tính sinh đẻ của cá Chình cũng hết sức kỳ lạ. Bắt đầu vào thu khi có gió Đông Bắc, những đêm tối trời, mưa to gió lớn, cá bố mẹ kết đàn từ nguồn thượng lưu của các con sông hoặc trong đầm phá vượt hàng ngàn dặm đường đến biển Thái Bình Dương để tìm bãi đẻ thích hợp (độ sâu 400-500m, độ mặn trên 35%0, nhiệt độ nước 16-170C). Sau khi làm xong nghĩa vụ bảo tồn nòi giống, cá mẹ vĩnh viễn ra đi, còn đàn con lại tìm về cội nguồn "quê cha đất tổ" của các con sông nước ngọt để sinh sống.

Cá Chình là loài cá "khó tính", vùng cư trú hẹp, nơi sống cần có điều kiện thích hợp, là loài được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam, có giá trị lớn về mặt kinh tế. Trong những năm lại đây, do nhu cầu thị trường nên người ta dùng nhiều hình thức đánh bắt, do đó cá Chình đang có nguy cơ tuyệt diệt.

 Những loài đặc sản

Được gọi là đặc sản vì đây là "của hiếm" không phải gặp ở mọi nơi mà chỉ phân bố ở những vùng nhất định, điều kiện sinh sản cũng khó khăn nên họ hàng không được đông đúc như các loài khác. Đặc sản nước ngọt chủ yếu các loài trong họ rùa, họ ba ba và họ kỳ đà (nằm trong nhóm bò sát nhưng đời sống chủ yếu sống ở nước ngọt).

Một trong những loài có kích thước lớn nhất đó là con Giải (vùng Lệ Thủy, Quảng Ninh gọi là con Rộn, Trựng), chúng thường sống ở những vùng nước sâu, trong mát, đáy có nhiều hang đá, thường phân bố ở vùng thượng nguồn của các nhánh sông như hồ Cẩm Ly (Lệ Thủy), Trường Sơn, Tam Lu, Rào Trù, Rào Đá, Khe Giữa (Quảng Ninh), Vực Tròn (Quảng Trạch)... Hình thái và tính hung dữ như ba ba nhưng kích thước so với ba ba lớn hơn nhiều, mai có con dài trên 0,6m, nặng 50-70kg - có con đến tạ. Những người từng đi khai thác Trẹng ở hồ Cẩm Ly đã kể rằng, những năm 60, khi hồ cạn nước để thi công lại đập mới có người bắt được những con Trẹng nặng trên 100kg, 2 người khiêng rất vất vã. Với cở này người nặng 60kg đứng trên mai, Trẹng vẫn di chuyển nhẹ nhàng. Thịt Trẹng chẳng những loại thực phẩm cao cấp mà còn dùng để chữa bệnh, theo kinh nghiệm dân gian phổi và thịt chữa được bệnh hen suyễn.

Con Ba Ba (con Hôn) so với Trẹng thì kích thước nhỏ hơn nhiều, nó cũng thuộc vào loại dữ không kém gì Trẹng, trẻ con cho đến người lớn nếu không cẩn thận dễ bị Ba Ba cắn và rất khó gỡ ra vì hai hàm răng liền và rất sắc, chúng bắt mồi theo kiểu đớp chặn. Ba Ba có hai loài phổ biến, loại Ba Ba Trơn sống ở ruộng, sông ở đồng bằng, Ba ba Gai sống ở khe, suối vùng thượng nguồn. Ba Ba Trơn thịt thơm ngon hơn Ba Ba Gai. Cứ đến mùa cày vỡ (cày ải) ruộng sâu, ở vùng Lệ Thủy, Quảng Ninh hay làm đất trước khi cấy người ta hay bắt được Ba Ba trên ruộng, tháng 3 đến tháng 7 là mùa để trứng của Ba Ba, Ba Ba cái tìm đến những bờ đê, bờ sông yên tỉnh, ít người và gia súc qua lại, đêm đến chúng bò lên bờ đào hố vừa đủ để gửi vào đó khoảng 20-30 trứng rồi vùi lại, nhờ nhiệt của tự nhiên ấp trứng. Một năm đẻ 3-4 lứa. Trước đây Ba Ba không phải là đối tượng đánh bắt chủ yếu, người đi làm đồng bắt gặp đem về nấu cháo ăn chơi, tuy rằng từ xưa Ba Ba là một món ăn đặc sản và mặt hàng xuất khẩu có giá trị.

Cùng họ hàng với Trẹng và Ba Ba nhưng tính hiền lành, cơ thể nhỏ nhắn, xinh xắn hơn đó là Rùa, họ rùa có nhiều loài: rùa Hộp có Hộp Trán vàng, Hộp Ba vạch, rùa Ba gờ, rùa Đất, rùa Sa nhân, rùa Bốn mắt, rùa Núi có núi Vàng, núi Viền. Chúng sống và phân bố khắp mọi nơi, ở các suối, các khe rãnh trong rừng vùng núi và trung du, ở những con lệch, nhánh sông vùng đồng bằng. Đa số ưu vùng nước nông, khi trời nắng thích lên tắm nắng ở bãi ven bờ. Ban ngày sống ẩn trong các đám cỏ, hay dưới các đống cây mục nát, tối mới ra đi kiếm ăn. Đối với các loài rùa núi nó sống thành đàn trong hang, lúc nhiều lên đến vài chục con, khi leo núi chúng xếp thành hàng một, con đực dẫn đầu, theo thứ tự lớn trước nhỏ sau. Rùa có khả năng nhịn đói hàng tháng nhưng thiếu nước rùa sẽ chết. Hàng năm vào tháng 4-9 là mùa giao phối và đẻ trứng. Trong những đêm trời sáng, chúng nổi lên khỏi mặt nước đùa giỡn vẫy vùng rồi sau đó bò lên cạn rất "khí thế" và hoạt bát. Con đực chủ động quay tròn quanh con cái, dúi đầu vào con cái, hoặc dùng chân trước chặn con cái lại không cho bò đi và tiến hành giao phối. Một lần con đực thụ tinh có "hiệu quả" cho nhiều lứa đẻ và thậm chí cho mùa sinh sản năm sau.

Rùa đào ổ đẻ rất tài, rùa mẹ dùng chân sau để đào, nếu gặp đất cứng, rùa đái vào đất để cho đất mềm ra rồi đào tiếp. Đôi khi gặp đất quá cứng, rùa phải vài ba lần đái vào hố và tiếp tục đào cho đến lúc thành ổ đẻ mới thôi. Đào xong, rùa đẻ trứng ở ngoài cửa hang rồi lấy chân sau đẩy trứng vào sâu trong hang vì cửa hang rất nhỏ, cũng như bọn khác trong họ hàng, rùa gửi trứng nhờ trời.

Trong các loài bò sát thì rùa là loài sống lâu nhất, rùa Vàng 152 năm, rùa Hộp 123 năm. Người ta không thấy rùa lột xác, nhưng để lớn lên, từ những tấm vảy sừng có hình đa giác, chúng cứ nới rộng ra. Người ta căn cứ số vòng trên vảy để tính tuổi của rùa.

Thịt rùa thơm ngon, nhiều đạm, giàu vitamin, là dược liệu quý, bổ âm bổ máu, tăng cường thể lực, giải độc... là mặt hàng xuất khẩu rất có giá trị. Trước đây nguồn lợi này rất phong phú, phổ biến ở vùng núi và trung du, tập trung nhất vùng Cẩm Ly (Lệ Thủy), Trường Sơn (Quảng Ninh), Phong Nha - Kẻ Bàng (Bố Trạch - Minh Hoá) .

Một đối tượng khác cũng có thể gọi là đặc sản của xứ nước ngọt đó là kỳ đà Nước. Chúng có mặt hầu hết ở các bờ sông, khe suối vùng trung du miền núi tỉnh ta. Tập trung ở vùng thượng nguồn sông Long Đại, Phong Nha, Cẩm Ly, Rào Nậy... Kỳ đà nước bơi giỏi, có thể lặn lâu tới 20-30 phút, chúng ăn cá và các loài thân mềm khác. Khi ở trên cạn Kỳ Đà dùng chiếc lưỡi chẻ đôi để đánh hơi con mồi. Đến mùa sinh sản con đực thường có hiện tượng đánh nhau để tranh giành con cái. Hang được làm trên bờ sông hoặc dưới gốc cây gần mép nước. Mỗi lần đẻ 15-20 trứng. Trứng ăn ngon, thịt trắng ăn ngon. Thịt và mật dùng làm thuốc, da dùng làm đồ mỹ nghệ. Kỳ đà là món hàng xuất khẩu có giá trị.

1.1.3. Động vật ở cạn


* Bò sát:

Họ hàng khá đông trong nhóm bò sát đó là các loài rắn, chúng phân bố khắp mọi nơi từ miền núi trung du cho đến vùng đồng bằng, ở đâu có bụi bờ, có cây cối, lùm lòi, yên tỉnh, vắng vẻ hoang sơ là nơi rắn thường hay trú ngụ. Họ hàng loài rắn có thể chia làm 2 nhóm, nhóm rắn độc và rắn không độc.

- Loài thuộc nhóm rắn độc đầu tiên phải kể đến đó là rắn Mai Gầm, tuỳ theo địa phương nó còn có nhiều tên gọi khác như rắn đen vàng, rắn ăn tàn, rắn Hổ Lửa, rắn Cạp Nong (ở Bắc). Đây là một trong những loài rắn độc phổ biến nhất sống trong rừng hoặc những nơi gần chổ ở của người: bờ ruộng, bờ sông, bờ đê, vườn tược, bụi tre, bờ ao. Loại rắn độc này phân biệt với các loài khác rất dễ vì trên mình những khoang vàng nhạt xen kẻ với khoang màu đen. Đây là loại rắn rất độc, dân gian có câu: "rắn mai tại chổ, rắn hổ về nhà". song có lẽ vì quá độc nên tạo hoá khiến cho kẻ dễ giết chết người này bởi cái tính lầm lỳ chậm chạp, ít khi cắn ai, ngay cả khi bị châm chọc. Ban ngày thường cuộn tròn người, đầu dấu vào dưới cơ thể, ban đêm mới đi kiếm ăn và khá linh hoạt. Trước đây ở quê ban đêm người ta hay đi soi cá và dùng đóm bằng bùi dùi tre bó lại (chứ không phải dùng đèn măng sông hoặc đèn đất như bây giờ), khi thấy đóm rắn cạp nong thường đi theo sau, do đó dân gian có câu: "Theo đóm ăn tàn" và có cái tên: "Rắn ăn tàn".

- Loài rắn thứ hai không kém loài trên về khả năng gây chết người đó là Hổ Lửa, còn có tên rắn Cạp Nia.

Cứ tưởng "nia" nhỏ hơn "nông" nhưng không phải thế, cạp nia chỉ phân biệt với Mai Gầm bởi thân mình thon mảnh về phía đuôi, đặc biệt các khoanh đen hoặc nâu xen kẻ với những khoang trắng không khép kín toàn thân. Là loài rất độc, so với hổ mang độc gấp 4 lần song được cái chậm chạp, hiền lành và cũng thường hoạt động vào ban đêm.

Một loài rắn khác cũng được coi là "Hổ" và có dáng oai phong đó là rắn Hổ Mang, có nơi gọi là rắn mang bành. Khi gặp kẻ thù rắn phùng mang, bạnh cổ trông vẻ dữ tợn. Rắn không chủ động tấn công người song khi bị kích thích như châm chọc, giẫm lên người rắn sẽ bạnh cổ vươn lên mổ về phía trước doạ nạt. Rắn non thường dữ hơn rắn trưởng thành.

Loài rắn độc có thể coi dữ nhất, có cỡ lớn nhất và được tôn làm "Chúa" trong nhóm "Tứ hổ" đó là rắn hổ Chúa (hay rắn hổ mang Chúa)(4 loài rắn độc - nông, nia, hổ mang, hổ chúa nằm trong Họ: Rắn Hổ). Rắn hổ Chúa dài đến 3,5m có con dài trên 4m, chưa có loài rắn nào đạt đến kỷ lục này. Nơi ở của chúng là gốc cây, trong lùm cây có các mô đất do mối đùn, đào hang bên bờ suối, dưới các gốc cây đổ, đặc biệt ở những nơi yên tỉnh có những cây cổ thụ như si, đa, đề, miếu thờ, lăng tẩm có ít người lui tới. Chính vì thế người ta cho đây là rắn "Thần" không mấy ai đụng đến. Hổ Chúa gặp người hoặc động vật vì sợ phá nơi ở của nó, chúng chủ động tấn công, khi tấn công, cũng giống như Hổ Mang, bạch cổ ra đồng thời nhỏm đứng phần trước cơ thể, vì thân dài nên phần dựng đứng có thể cao đến ngực người lớn, đầu luôn luôn vươn ra phía trước, phì phò, "phùng mang trợn mắt" làm các vạch đen trắng trên đầu, cổ lộ rõ trông đến khiếp người. Họ nhà Hổ khi đã đớp được mồi thì ngậm chặt miệng lại, cho răng truyền nọc độc vào cơ thể con mồi, sau đó mới đến động tác nuốt mồi.

Khác với trạng thái doạ nạt kẻ thù, trong quan hệ duy trì nòi giống "rắn Hổ" hết sức đằm thắm, hiền lành.

Đến mùa sinh sản, ngay ở thân rắn Chúa cái tiết ra một chất có mùi đặc biệt để dẫn dụ rắn đực tìm đến. Nếu không phải cát cứ một vùng, rắn đực phải trải qua một cuộc "huyết chiến" tranh giành con cái. Sau cuộc đọ sức với nhiều đối thủ, rắn đực chiến thắng sẽ đuổi vượt theo rắn cái, bất chấp mọi chướng ngại vật. Khi đuổi kịp, chúng cùng bò song song, phần dưới và đuôi rắn đực cuộn lấy rắn cái. Cuộc giao hoan như thế kéo dài hơn một giờ trước khi giao phối, lúc này cơ quan giao cấu của con đực ở hai bên lỗ huyệt lộ rõ ra ngoài do máu dồn đến cương lên (chuyện xưa cho rằng, rắn khi nướng mọc thêm chân đó chính là nguyên nhân khi gặp nhiệt máu dồn vào cơ quan giao cấu nở ra và bật ra ngoài).

Rắn Hổ Chúa đực và cái sau cuộc giao hoan thì chúng không rời nhau nữa bước. Sau khi đẻ chừng 20-40 trứng, rắn Hổ Chúa cái nằm cuộn tròn lên trên để bảo vệ và giữ trứng khỏi bị khô cho đến lúc trứng nở. Dù tổ chỉ cách đường đi lối lại chỉ vài bước chân, nhưng nó chỉ biết nằm im ôm lũ con sắp đến kỳ nở.

Nhóm rắn độc khác cũng cần phải kể đến đó là họ nhà Lục. Thân hình mảnh mai và không có loài nào vượt quá chiều dài 1 mét, đời sống thường trên cây, chỉ xuống đất khi đi kiếm ăn. Họ hàng nhà Lục khá đông, lục Núi, lục Tre, lục Sừng, lục Mép, lục Khô mộc, lục Xanh. Trong số đó lục Xanh phổ biến nhất. Khi cắn nọc độc dễ gây chết người, đặc biệt đối với trẻ con. Chúng thường nằm im trên cây hoặc ẩn dưới vỏ cây. Nếu động, bất thình lình lục Xanh mổ rất mạnh bằng cách bật phần sau cơ thể ra phía trước. Người dân khi vào rừng, hoặc vào các lùm cây thường hay bị rắn lục cắn vì thân hình nhỏ, màu xanh dễ lẫn trong lá cây khó phát hiện.

Khi săn mồi trên mặt đất, rắn lục vội nhổm dậy, vươn phần thân trước lên theo hình chữ S và dựa vào khúc thân sau vẫn cuộn tròn như một cái đế vững chắc, rắn quay đầu theo các hướng dõi theo con mồi. Khúc mình điều chỉnh theo đúng tầm đúng hướng rất linh hoạt. Khi đã bắt đúng mục tiêu, rắn lao nhanh về phía con mồi và mổ thẳng 2 răng độc vào thân con mồi. Khoảng chừng 30 giây nhả con mồi tiêm nọc độc ra. Nó quan sát con mồi đang run rẩy, co quắp và dần chết lịm đi vì bị ngấm độc. Lúc này rắn mới bò từ từ đến bên con mồi tìm đầu mà nuốt.

Khác với loài trong họ rắn Hổ, rắn Lục không cuộn lấy trứng mà nấp gần ổ trứng để canh giữ.

Các loài thuộc nhóm không độc phổ biến có rắn Nước, rắn Lại (rắn Ráo), rắn Sọc dưa, rắn Học trò, rắn Bồng chì, rắn Rồng cổ đen, rắn Sọc đuôi khoanh. Các loài trong nhóm này ít cắn người, nếu có cắn cũng không gây độc. vì không có độc nên khi bắt mồi linh hoạt và hết sức nhanh nhẹn lao theo con mồi và há to miệng ngoạm chặt vào bất kỳ chỗ nào của con mồi rồi khéo léo dùng hàm dưới đưa dần con mồi vào gọn trong khoang miệng.

Dù độc hay lành rắn là đối tượng gắn bó với cuộc sống loài người từ xa xưa. Con rắn đã đi vào cả sinh hoạt vật chất lẫn tinh thần. Hình ảnh con rắn ngậm đuôi mình thành vòng tròn tượng trưng cho vũ trụ vĩnh hằng, cho sự luân chuyển không ngừng giữa cỏi sống và cỏi chết, giữa ánh sáng và bóng tối. Rắn là trợ thủ đắc lực cho con người, điều tiết sự cân bằng sinh thái giúp cho con người diệt trừ nhiều loại gậm nhấm và sâu bọ nguy hiểm. Một con rắn trung bình mỗi năm ăn 250-400 con chuột, một đời rắn tiêu diệt hàng nghìn, vạn con chuột. Thịt rắn là món ăn đặc sản vì nạc, ngon, bổ, mùi vị lạ, da rắn mềm mịn, dai bền, là đồ mỹ nghệ đắt tiền. Tác dụng dược liệu của rắn thật tuyệt vời. Hầu hết các bộ phận cơ thể rắn đều là những vị thuốc quý. Thịt rắn chữa được bệnh thần kinh, đau nhức, tê liệt, co giật, kinh phong, mụn nhọt, lỡ loét. Mỡ rắn là thuốc chữa bỏng, chốc đầu, chóng lên da non. Máu chữa chứng nhức mỏi, đau lưng. Mật rắn chống viêm, đau sưng, thấp khớp, ra mồ hôi trộm, nóng sốt, nhức đầu dai dẳng. Nọc rắn quý hơn vàng, dùng làm thuốc chữa nhiều bệnh hiểm nghèo như: hủi, ung thư, động kinh, đau cơ, viêm dây thần kinh, viêm khớp, trẻ em động kinh co giật.v.v... Rượu rắn, cao rắn làm tăng cường sinh lực, chữa tê thấp, đau nhức xương, khớp. Thuốc tây bào chế từ rắn với những vị thuốc có công hiệu mạnh hơn và rộng hơn.

Hiện nay do môi trường sống bị thu hẹp, nhu cầu thị trường tiêu thụ lớn, tất cả các loài rắn đều bị săn bắt ráo riết, cả số lượng và chủng loại đều bị giảm sút nghiêm trọng.

Cùng họ hàng với rắn, cũng là chúa tể trong nhóm bò sát về kích thước trọng lượng đó là Trăn. Có lẽ Trăn là loài bò sát trên cạn lớn và nặng nhất, Trăn mốc (còn gọi là Trăn đất) khi trưởng thành dài từ 6-8m, có con trên 10m, nặng hàng trăm cân. Vùng trung du, miền núi tỉnh ta ở đâu cũng có mặt của Trăn, chúng thường phân bố ở rừng thưa, núi đá thấp, gần nước, đôi khi vắt mình trên cành cây. Mỗi lần có lũ đầu nguồn Trăn hay theo nước lũ xuôi về vùng trung du. Trăn là loài bò sát đi kiếm mồi ban ngày (người ta thường dựa vào kiểu cấu tạo của con ngươi để phân biệt rắn đi kiếm mồi ban ngày hay ban đêm. Rắn ngày có con ngươi tròn gồm có rắn nước, rắn ráo, trăn. Rắn đêm hoặc hoàng hôn có con ngươi dọc, gồm những loài rắn hổ mang, hổ chúa, cạp nong, cạp nia, rắn lục. Rắn chuyên đêm có con ngươi ngang).

Trăn ăn những động vật có móng guốc nhỏ như dê, sơn dương, hoẳng, khỉ và bọn gậm nhấm, đôi lúc trong trường hợp Trăn đói do thiếu mồi chúng tấn công cả người đi rừng. những con Trăn như thế người ta cho là đã hoá thành "Tinh".

Những năm 60 (thế Kỷ XX) trở về trước, khi nhu cầu con người chưa hướng đến khai thác các động vật hoang dã, người đi rừng ở Cẩm Ly, Rào trù, Rào Đá thường hay gặp Trăn đang bắt mồi, như chồn, thỏ, có lúc cả con mang (hoẳng). Nhiều người đi làm gỗ hoặc hái củi kể lại rằng: khi Trăn đã nuốt được con mồi vào bụng, đặc biệt những con mồi to chúng nằm im như khúc gỗ, nhiều người nhầm là khúc gỗ thật ngồi lên nghỉ, thậm chí làm chỗ tựa để đẻo gọt các thứ. Trăn đau đớn cựa mình khi đó mới phát hiện ra.

Trăn săn mồi, tuỳ đối tượng mà có nhiều hình thức, hoặc nằm lỳ một nơi để chờ con mồi dẫn xác đến, hoặc đuổi rượt theo con mồi một cách khéo léo. Thường thường trong tự nhiên Trăn không thể nằm chờ "sung rụng" mà phải lần theo dấu vết con mồi. Một con vật thiếu cả 4 chân và không có chất độc làm tê liệt con mồi như Trăn thì phải biết sử dụng sức mạnh của bộ hàm và tấm thân mềm mại, với mọi kỹ thuật bắt mồi điêu luyện để tóm cho bằng được con mồi. Khi phát hiện ra con mồi, đặc biệt những con mồi quá lớn, Trăn há miệng, lao thẳng vào mồi như một ánh chớp và bất kỳ chổ nào, 2 hàm răng khỏe cắn chặt lấy mồi, còn thân quấn chặt lấy toàn thân con mồi, như một sợi dây thiết dần lại cho đến lúc con mồi ngừng thở. Lúc đó Trăn mới từ từ thả mồi ra và dò dẫm tìm đầu con mồi để nuốt. Chất nhầy trong miệng Trăn tiết ra bao lấy con mồi như bôi một lớp mỡ bên ngoài. Các vùng thân của Trăn cuộn lấy con mồi và đẩy dần miếng mồi vào miệng. Chẳng bao lâu con mồi trôi đến tận dạ dày. Người ta đã thấy một con Trăn Mốc một ngày một đêm đã xài hết 4 con dê nặng từ 5,5 - 8,5kg mặc dầu những con dê này có sừng dài 7 - 8cm. Một lần khác bắt gặp một chú Trăn nuốt trôi cả một con sơn dương nặng 42kg trong 1 giờ rưởi. Để tiêu hoá xong một con mồi cở lớn như trên, Trăn phải mất từ 8 -10 ngày nếu trời nóng, và trên 1 tháng vào mùa lạnh.

Tục truyền rằng, mỗi lần Trăn muốn "nôn" những thứ không tiêu hoá được qua đường hậu môn như: xương, thì Trăn tìm ăn lá cây ngái (họ sung, vả) sau đó Trăn bò lên một cây cao, đuôi quấn lên trên cành cây, thả mình quay ngược trở xuống, Trăn há to mồm ra, toàn thân co rút và "nôn" xương và các thứ cặn bả khác ra đường mồm.

Mỗi năm Trăn đẻ một lần bắt đầu từ mùa xuân. Tuỳ vào tuổi và kích thước mà Trăn đẻ từ 8 - 100 trứng. Trăn được coi là loài có tập tính ấp trứng chính thức trong nhóm bò sát. Sau khi đẻ xong Trăn cái dùng đuôi và cử động uốn mình của thân để vun trứng lại thành đống, sau đó toàn thân Trăn như một chiếc chăn cuộn lấy toàn bộ ổ trứng vào trong những khúc thân. Cứ ở tư thế đó trong 6 tuần, Trăn cái gắn bó với ổ trứng và chỉ rời chốc lát để đi uống nước.

Trước đây, Trăn được xem là loài "khổng lồ" có sức mạnh và nhanh nhẹn nên không ai nghĩ đến việc săn bắt. Nhưng nay, thịt trăn trở thành món ăn đặc sản, xương trăn, máu trăn, mật trăn là dược liệu quý, da trăn là loại mỹ nghệ cao cấp, do đó Trăn đang có nguy cơ hiếm dần vì bị săn lùng ráo riết.

Trong nhóm bò sát còn phải kể đến họ hàng tắc kè có tắc kè núi, Thạch sùng núi, Thạch sùng nhà (thằn lằn). Họ hàng nhông có ô rô, nhông xanh, nhông cát, rồng đất (tắc kè bóng) sống ở trên các cành cây, bụi cây trẻ con hay bắt cho hút thuốc. Họ hàng thằn lằn có thằn lằn chân ngắn, thằn lằn hoa, thằn lằn đuôi dài, thằn lằn bóng mà ta quen gọi là rắn mối thường có mặt trong nhà hoặc trong bụi bờ quanh vườn. Nói chung các đối tượng có mặt ở trên đều có giá trị lớn trong đời sống của người dân từ bao đời nay, có đối tượng dùng để làm thuốc, có đối tượng là loài thực phẩm quý. Là người bạn của nhà nông trong việc tiêu diệt một số côn trùng gây hại.

*ếch nhái:

Xuất phát từ tên Hy Lạp ếch, nhái nghĩa là "hai đời sống" vừa sống ở nước vừa sống trên cạn, và cũng vì thế bọn này còn có tên gọi lưỡng cư hay lưỡng thê (hai nơi ở). Chẳng cứ gì bọn "ếch nhái" mà những đối tượng nào sống được vừa nước vừa cạn thì được gán vào nhóm "ếch nhái" và "ếch nhái" trở nên cái tên chung đại diện cho bọn có đặc điểm này.

ếch nhái là nhóm động vật có xương sống phổ biến với số lượng đông và sống trên mọi địa hình sinh thái, từ miền núi cho đến trung du, đồng bằng, từ vùng cao cho đến vùng ngập trũng. Là bọn đầu tiên lên cạn nên chính trong nó vừa mang cái "cổ điển" của tổ tiên vừa mang cái "hiện đại" trong cách mạng tiến hoá.

Dựa vào đặc điểm hình thái và sinh học mà chia ếch nhái thành 3 nhóm: nhóm không đuôi, nhóm có đuôi, nhóm không chân. Nhóm không đuôi có số lượng đông nhất và khá phổ biến ở mọi nơi trong tỉnh.

Được mệnh danh là "cậu ông Trời" đó là họ hàng nhà Cóc, có Cóc Tía, Cóc Nước sần, Cóc Nước nhẵn, Cóc bùn, Cóc Rừng nhưng đáng chú ý nhất và phổ biến đó là Cóc Nhà. Cóc Nhà là loài ếch nhái sống gần gũi người nhất, nhà tranh vách đất là "tổ ấm" của Cóc, đào hang nấp ở góc nhà, gầm giường, khô ráo, kín gió là nơi trú ngụ lý tưởng. Khi mà nhà cửa được bê tông hoá, Cóc vô tình bị "đuổi" ra khỏi nhà, làm hang hóc quanh vườn, quanh chuồng lợn, chuồng trâu bò, chờ đến đêm "sát thủ" những kẻ gây hại như kiến, mối, muỗi, bướm và các loại côn trùng khác.

Họ hàng nhà Cóc vốn tính nết hiền lành, chậm chạp, do đó được bù đắp bởi một thứ vũ khí lợi hại đó là mủ độc. Khi có kẻ thù tấn công ngoài việc ngậm miệng, phồng bụng, các gai mủ trên thân căng để doạ nạt thì đồng thời phun mủ độc thành tia nhỏ bắn vào kẻ thù.

Hè về, sau những trận mưa nhỏ, Cóc bắt đầu bước vào mùa sinh sản chính. tiếng kêu "ọc, ọc" nho nhỏ và trầm lắng là tiếng gọi và là lời "tỏ tình" của Cóc đực với Cóc cái trong mùa sinh sản. Cóc gép đôi chủ yếu vào khoảng lúc nữa đêm trở đi. Sau khi làm xong nghĩa vụ sinh tồn, Cóc bố Cóc mẹ nhảy lên bờ và chia tay nhau đi mỗi ngã để mặc lũ trứng nằm trong nước. Đúng ngày đúng giờ (3 ngày) trứng nở thành nòng nọc màu đen giống cá trê con mới nở, chính vì thế trong dân gian có chuyện: "Trê Cóc kiện nhau".

Cóc là loài ếch nhái có ích, góp phần tiêu diệt nhiều loại côn trùng gây hại, giữ gìn cho vườn rau nhà ta thường xuyên xanh tốt. Thịt Cóc ngon và bổ. Bột cóc là thuốc chữa còi xương, cam tích. Mủ Cóc là dược liệu quý. Tuy nhiên khi ăn cũng như trong quá trình sử dụng làm thuốc cần thận trọng vì trứng, gan và mủ Cóc rất độc.

Một trong số những loài có kích thước trọng lượng lớn nhất trong nhóm ếch nhái đó là ếch. Họ nhà ếch có mặt ở tỉnh ta có tên " ếch" đó là ếch Nhẻo (trơn), ếch Xanh, ếch Suối, ếch Bám đá, ếch Cây mép trắng (sống trên cây) trong đó ếch Đồng có giá trị kinh tế và phổ biến nhất.

Sau kỳ ngủ đông dài khoảng 3 tháng (11-1 năm sau), khi mùa xuân sắp đi qua, tiết trời trở nên ấm áp, ếch Đồng bắt đầu rời hang đi kiếm ăn và cũng là lúc chuẩn bị cho mùa sinh đẻ. Vào tháng 3 khi có những trận mưa rào đầu tiên, là lúc ếch đực ếch cái tìm gặp nhau để sinh sản (đây là lúc ếch béo nhất, do đó dân gian có câu: " ếch tháng 3, Ca (Gà) tháng 10"). Thoạt đầu ếch đực ra ngoài ven bờ nước kêu: "ẹp ẹp... ộp ộp" chúng phồng mang, làm cho tiếng kêu trở nên ấm áp thiết tha vang xa. Khi càng về khuya, tiếng kêu càng thưa dần báo hiệu đực cái đã gặp gỡ và ghép đôi, ("say" đến nổi, dọi đèn pin trực tiếp vào mà "anh chị" chả hề hay biết gì). Cuộc giao hoan kéo dài cho đến tận 1-2 giờ sáng. Sau cuộc giao hoan đó cũng như cóc chúng chia tay nhau bỏ mặc lũ trứng nằm lại trong nước.

Thịt ếch là món ăn đặc sản được ưu thích từ lâu đời. đùi ếch tẩm bột rán giòn; ếch nấu giấm với chuối xanh; ếch xào măng nứa, măng tre là những món ăn phổ biến của người dân quê Quảng Bình. Cháo thịt ếch là món ăn bổ dưỡng cho trẻ con và người già yếu. ếch còn là người bạn của nông dân trong việc góp phần tiêu diệt những côn trùng gây hại mùa màng.

Trong nhóm ếch nhái loài phổ biến nhất, phân bố rộng rãi và con cháu đông đúc nhất đó là Ngóe có nơi gọi là nhái hay nhái câu (những người đi câu cá Đô thường bắt Ngoé (Nhái) làm mồi). Trừ một số ít vùng thuộc dân tộc ít người hoặc người nguồn đa số người dân Quảng Bình chưa sử dụng Ngoé làm nguồn thực phẩm bổ sung cho bữa ăn hàng ngày.

Chính vì đông đảo và phổ biến nhất, nên Ngóe đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu diệt côn trùng gây hại về ban đêm.

Ngoài những bọn hoạt động trên mặt đất có một loài được gọi là nhái sống trên cây, thích nấp trong các bẹ chuối đó là nhái Bén (được gọi là phái "bén" vì đầu các ngón chân có "đĩa" bám, bám rất chắc giống như ếch Cây). Nhái Bén và ếch Cây dân ta thường gọi chung là "con hót cổ" toàn thân có màu xanh ẩn vào cây rất khó phát hiện. Chúng hoạt động vào đêm, nhất là sau những trận mưa, đến chập tối chúng kéo ra bám lên các bụi dứa, hoặc các cây dại lá to trên các bờ ruộng. Có tiếng kêu "oẹt, oẹt" thật vang động và vui tai.

Cùng tên "nhái" có nhái Bầu Vân, nhái Bầu Sọc, nhái Bầu Hoa, nhái Bầu Trơn, bọn chúng đều nhỏ hơn ngoé và nhái bén, trong đó nhỏ nhất là nhái Bầu Trơn. Khi có mưa, đặc biệt những trận mưa đầu mùa, tiếng kêu "cò, kè" liên tục thành từng hồi của Bầu Vân; "chít, chít..." của Bầu Trơn; "o ẹ, o ẹ..." của Bầu Hoa... tạo nên bản hợp xướng đồng quê đủ sắc âm, vang động một vùng. Đó cũng là bản "tình ca" đặc trưng cho từng loài gọi bạn cặp đôi trong mùa sinh sản.

Trong cùng họ hàng ếch, có mặt khắp mọi nơi, dáng dấp thư sinh, nhanh nhẹn, láu lỉnh đó là Chẩu Chuộc và hai người em họ Chàng Hiu, Hiu Hiu. Chúng có những nét hao hao giống nhau, do đó trong thực tế người ta ghép cho một cái tên chung đó là Chàng Hương hay là Chẩu Chàng, có người nhầm Chàng Hiu (có lúc gọi Chàng Hương) là Chẩu Chuộc khi còn nhỏ, thực ra đây là hai loài khác nhau, Chàng Hiu không thể lớn để biến thành Chẩu Chuộc. Sau những trận mưa từ tháng 3 đến tháng 7, nghe những tiếng kêu đều đặn "chuộc, chuộc" đấy là tiếng gọi bạn tình để kết đôi giao phối của chú chẩu.

Chẩu Chuộc thịt thơm ngon, cũng là món nhấm nhí của người bạn nhà nông trong món xào măng hoặc nấu mẻ chuối xanh. Nay là món đặc sản, nên bị soi bắt ráo riết, có nguy cơ suy giảm số lượng.

Hiền lành mà cũng chả có gì để tự vệ đó là ếch ương lớn, ếch ương nhỏ. Khi gặp kẻ thù chỉ biết nuốt khí vào phồng bụng trợn mắt, tạo dáng kỳ dị với đủ sắc màu trên thân, biến chiều dài thân gần bằng chiều rộng làm cho kẻ thù khiếp sợ bỏ đi.

Trong những buổi chiều hè mưa tầm tả, ếch ương cất tiếng kêu rền rĩ, âu sầu như kẻ thất tình vô vọng nhưng đấy là nghệ thuật gọi bạn tình hiệu quả.

* Chim:

Trong số những loài sống ở cạn, có lẽ chim là lớp đông nhất, thống kê bước đầu, chỉ riêng ở vùng Phong Nha-Kẻ Bàng đã có đến 302 loài, nhiều gấp 3 lần thú, gấp 5 lần bò sát, gấp 13 lần lưỡng cư. Thật đúng là: “Chim trời cá nước”. Với đôi cánh của mình, chim bay đi khắp mọi nơi, sống ở mọi hệ sinh thái, trong khoảng trời bao la, tất cả là của chim.

Trên những rừng thưa, những vùng đồi cây bụi thứ sinh, hay ngay ở cửa rừng ta bắt gặp những loài trong họ Gà: Gà rừng, Đa đa (gà Gô), Công, Trĩ, gà Lôi. Họ hàng nhà này con trống rất đẹp mã, thường có từ 1 đến 2 cựa sắc nhọn ở chân (rất là con nhà võ) khả năng bay kém, thích kiếm ăn trên mặt đất. Gà rừng là loài đa thê, đến mùa sinh sản thường xảy ra những cuộc đọ sức rất quyết liệt giữa các con trống để tranh dành đàn gà mái và định vùng cát cứ. Để báo hiệu vùng đất đã có chủ, gà trống đầu đàn vào mỗi buổi sáng thường cất lên tiếng gáy đầu tiên. 

Nơi khô ráo vùng trung du miền núi, ta thường gặp Đa đa, chúng chui lũi luồn lách rất nhanh vào các cây bụi giữa vùng đồi khi gặp người. Suốt ngày và hầu như quanh năm, Đa đa buồn bã, luyến tiếc cất tiếng than phiền: “Tiếc trộ tép chà chà”. Đến mùa sinh sản (tháng 4 đến tháng 5) tiếng kêu lại càng dồn dập hơn.

Chuyện kể rằng: Khi xưa Đa đa sống ở vùng ao hồ, ruộng lúa nước, tôm tép, là thức ăn chính của Đa đa rất giàu có. Một hôm Đa đa gặp Đầm đấm có thân hình và bộ mã tương tự Đa đa và hai bên nhận làm anh em. Đầm đấm sống ở vùng gò đồi, đất cằn sỏi đá. Thế là hai bên thỏa thuận đổi nơi ăn chổ ở cho nhau. Thế là từ đó Đa đa, cha truyền con nối suốt đời luyến tiếc nơi ở cũ của mình với nguồn thức ăn dồi dào quanh năm suốt tháng cất lên tiếng kêu ai oán: “Tiếc trộ tép chà chà”. Còn Đầm đấm quá sung sướng, mỗi bước đi là mỗi “trộ tép” đã liên tục kêu: “túm. túm, túm”.

Có bộ mã đẹp nhất và thuộc loài chim lớn trong họ gà đó là Công. Chim trống có mào lông cao, chân có cựa lớn, lông đuôi rất dài, đẹp, có nhiều “gương” hình mặt trăng đủ sắc màu. Đến mùa sinh sản, Công trống xoè lông đuôi thành hình cánh quạt và “biểu diễn” những điệu múa tỏ tình xung quanh Công cái rất quyến rũ.

Trong họ hàng sánh vai cùng Công đó là Trĩ, Trĩ là loài chim quý, không phải nơi nào cũng có, ngoài tỉnh ta ra chỉ thấy ở rừng Nghệ An, Quảng Trị. Mặc dầu cùng họ nhưng Trĩ không có cựa ở chân, đầu có mào, lông đuôi rất dài và lốm đốm nhiều màu đẹp.

Công, Trĩ xưa kia ở rừng thưa vùng nào cũng có, nay hiếm dần, vì do con người tác động vào rừng quá lớn làm mất đi sinh cảnh tự nhiên của chúng.

Cùng mang tên “Gà” nhưng sống thiếu nước không chịu được đó là họ gà Nước gồm có gà Nước Kịch (chà Kịch), Cuốc, Xít (Trích). Bọn này bay kém nhưng có bộ chân cao chạy giỏi, khi có kẻ thù chúng chui rúc vào bờ bụi rất nhanh. Mặc dầu chân không có màng nhưng bơi giỏi, thường làm tổ sơ sài ngay trên mặt đất giữa các bụi cây.

Trong bọn, to xác nhất là Xít (dân vùng ruộng sâu Lệ Thủy gọi là Trích). Trích có tầm vóc bằng gà mái đẻ, có bộ lông xanh lam, mỏ đỏ rất to khỏe, mào sừng đỏ. Trích là một loài chim có hại, ngày mùa kéo về từng đàn phá lúa, tuy nhiên nay không còn nhiều vì giống lúa mới thấp cây đã không thích hợp với đời sống của chúng.

Trở về với vùng đồi thấp, có những đồng cỏ và cây bụi xen kẻ, ta bắt gặp một dòng họ rất ít con cháu, được các nhà khoa học cho là nhóm chuyển tiếp giữa các họ nhà Gà đó là họ chim Cút. Điều đặc biệt của họ này là tính sinh dục thứ sinh đảo ngược, các con mái lớn hơn và bộ lông đẹp hơn con trống. Bởi vì cần phải có “đức ông chồng” thuộc sở hữu để giao quyền làm mẹ khi con mái sinh nở. Sau khi “thuận tình” cặp đôi, chim trống tìm nơi làm tổ, tổ làm xong, chim mái đẻ vào đấy từ 3 đến 6 trứng và đó cũng là nghĩa vụ cuối cùng của chim mái. Việc ấp trứng và nuôi con hoàn toàn trao lại cho chim trống đảm nhận.

Mặc dầu họ hàng xa nhưng cùng chung vùng sinh thái với chim Cút, gà Rừng đó là Bìm Bịp. Họ hàng nhà này dáng oai vệ không sợ người. Tiếng kêu vang xa, ăn tạp, làm tổ thường ở trên mặt đất hoặc trong lùm các cây bụi. Họ hàng này có hai đại diện, có mặt khắp mọi nơi. ở vùng trung du miền núi thấp đó là Bìm Bịp Lớn và Bìm Bịp Nhỏ, cũng giống như chim Cút bổn phận làm mẹ dành cho chim trống. Dân gian truyền khẩu rằng, Bìm Bịp có một bài thuốc chữa gãy xương rất hay (nếu con non của nó bị bẻ gãy chân thì con mẹ tìm một thứ lá gì đấy làm lành chân cho chim non ngay). Trong thực tế Bìm Bịp là vị thuốc quý dùng để chữa đau xương, sưng khớp. Hiện nay Bìm Bịp bị săn lùng ráo riết do đó ngày càng hiếm dần.

Cùng ông tổ với Bìm bịp nhưng khác Họ đó là các loài: Cu cu, Chèo chẹo, Tìm vịt, Bắt cô trói cột, Tu hú, Phướn. Dòng họ này có tính sinh sản đặc biệt, không chịu làm tổ mà chuyên đi đẻ nhờ. Chim mái không làm tổ, nuôi con mà đẻ trứng vào tổ chim của loài khác và nhờ “bố mẹ ghẻ” nuôi cho đến lúc khôn lớn. Trong số đó Tu hú (Chào vao), thường đẻ vào tổ Cà cưỡng, ác là, Quạ. Vì thế trong dân gian có câu:


 “Cà cưỡng làm tổ cho cao


Đến mùa lụt lội Chào vao đẻ cùng”.

Chèo chẹo, Bắt cô trói cột đẻ nhờ tổ chim Khiếu, Liếu tiếu, Tìm vịt đẻ nhờ vào tổ chim Chích.

Khi mùa Đông đến, tiết trời trở nên se lạnh, trên các đầm phá nước ngọt ta bắt gặp họ hàng các loài chim di trú, chân chúng có màng bơi, bơi rất giỏi đó là Vịt Trời, Ngổng Trời, Le Le, Bồng Bồng. Trước đây ở đầm phá Hạc Hải Le Le, Bồng Bồng có hàng đàn, mỗi đàn có hàng trăm con nhìn xa người ta cứ ngỡ vịt nuôi (Le Le có dáng rất giống vịt). Nay ở vùng này rất hiếm vì môi trường sinh thái mặt nước có nhiều thay đổi.

Dòng họ được mạnh danh là bạn của nhà nông đó là Cò. Có những loài gắn bó với vùng đất Quảng Bình, ruộng sâu, ruộng cạn, lùm lòi, vườn tược, cồn soi đó là Cò ruồi (Cò trâu), Cò bợ (Coi cói), Cò hương, Cò lữa, Vạc, đặc biệt loài thân cận với người, đi vào ca dao, tục ngữ cùng với đời sống của người nông dân đó là Cò Bạch, Cò Ngà (có tên chung Cò trắng). Cò Bạch cũng như Cò Ngà có bộ lông trắng tuyền. Trong mùa sinh sản, với bộ “áo cưới” được thêu dệt bởi những chiếc lông rất dài ở đầu, ngực và vai, chúng không móc vào nhau, thả tự do như những đai rua của các nghệ sĩ múa, tung lên theo gió rất ấn tượng dễ cuốn hút người bạn tình.

Người anh cả của đại gia đình nhà Cò đó là Diệc (Triếc), thân có màu xám tro, to cao nhất trong họ nhà Cò, cổ dài, gáy có mào dài. Diệc thường kiếm ăn ở các đồng lầy, ruộng lúa, bắt cá, bắt sâu bọ và đôi lúc ăn cả rắn nước.

Láng giềng của họ nhà Cò, cùng chung sống trong hệ sinh thái đầm lầy, đồng ruộng nước, bãi ven sông, đó là họ Rẽ. Những loài trong họ này ăn giun, ăn những động vật ở bùn, cát như Rẽ gà, Rẽ giun, Nhát (dân ta thường gọi chung là Nhát), đây là những loài chim di trú, khi có mưa to gió lớn Nhát thường nép mình trong cỏ, người đi săn rất dễ đánh bắt.

Bãi sông, bãi ngập triều ta gặp thêm những loài trong họ Choi Choi, bọn này chạy rất nhanh, có lúc ta tưởng chúng lướt trên mặt nước, chúng hầu như không đứng yên, phần đuôi lúc nào cũng “chớp chớp” để giữ thăng bằng cho cơ thể, có lẽ vì thế mà có tên “Choi Choi”.

Một trong số đối tượng của họ Choi Choi có vùng sinh thái khá rộng đó là Te vặt (Tai vặt), sống phổ biến vùng đầm lầy, sông hồ, cánh đồng lúa, và những nơi trống trãi ở các vùng gò đồi, núi thấp. Te vặt có tiếng kêu “chi chi cheo hót-chi chi cheo hót” rất đặc trưng và chỉ cất tiếng kêu khi chúng đang bay. Khi có người vào vùng lãnh thổ của chúng đang kiếm ăn hoặc làm tổ, Te vặt vừa quần đảo trên đầu vừa kêu dồn dập, làm cho ta có cảm giác rờn rợn, sờ sợ trong người. Đặc biệt trong đêm, Te vặt cất tiếng kêu sẽ chắc có điềm gở xảy ra.

Dọc theo bờ sông vùng trung du, miền núi, những nơi có ao hồ nước ngọt, gặp phổ biến hai loài trong họ Bói cá đó là Thằng Chài (Bói cá, Chài Chài, Sã thầy bói) và Sã Sã (chim Chả). Chài Chài và Sã Sã khoác bộ áo lông tương tự nhau, xanh lam và lục nhưng thân hình Chài Chài nhỏ hơn. Khi bắt mồi Chài Chài bay lướt theo dòng sông, phát hiện ra con mồi nó dừng lại bay vút lên cao, lấy đôi cánh làm thăng bằng giữ yên tại chổ, mỏ đầu gập xuống sát vào người, khi “bói” đúng mục tiêu cánh khép sát vào thân, chim lao từ trên cao xuống như tên bắn. Sã Sã to xác hơn, ít bắt được cá nên thức ăn chính là sâu bọ, ếch nhái, giun dế.

Xuân đến hè sang là thời kỳ các loài Cu Xanh, Cu Gáy (Cu Cườm) kết đàn đi kiếm ăn và cặp đôi sinh sản. Cu Xanh với bộ lông có nhiều màu, chủ yếu là màu lục, bay thành từng đàn, kiếm ăn trên cây với các loại quả mềm thuộc họ Si, Đa. Khác với Cu Xanh, Cu Gáy có bộ lông xám và nâu hung đặc biệt có vòng cườm đen đốm trắng ở cổ rất đẹp. Chúng kiếm ăn trên mặt đất với các loại hạt thích nhất là các loại hạt ngũ cốc. Nó là loài chim thường trú có mặt khắp mọi nơi ở rừng núi cho đến đồng bằng. Cu gáy không phải giống đa thê, đến mùa sinh sản thường cặp đôi một cách tình nguyện, làm tổ trên cây hết sức sơ sài, trông dưới lên có thể thấy được trứng. Mỗi lứa đẻ 2 quả và bao giờ cũng nở một trống một mái. Con trống tỏ ra vô cùng “hiếu chiến” trong mùa sinh sản. Những người sành đi bẫy chim Cu, chỉ nghe tiếng gáy là phân biệt được con “hay” con “dỡ” nghĩa là có đủ dũng khí để quyết chiến hay là chịu phục đối phương giữa chừng. Cũng căn cứ vào tiếng gáy để người ta chọn con mồi. Một con mồi hay có tiếng gáy vừa biểu hiện ý thức đối phương vừa rủ rê, lôi cuốn, và thách đánh một cách kiên trì khiến cho đối phương không nỡ bỏ cuộc.

Họ hàng có chung một “Ông Tổ” lớn nhất trong số các loài chim hiện thời đó là họ Chích Choè, họ nhà Khiếu, họ Chào Mào, Bông Lau, họ Chèo Bẻo, Phường Chèo, họ chim Sâu, chim Khuyên, Chìa Vôi, Sẽ Đồng, Vàng Anh, họ Sáo, họ Quạ, chim Chích, Nhạn Rừng, Bã Trầu. Trong số những họ hàng trên đều có đại diện khắp các vùng sinh thái ở tỉnh ta. Đông anh em có họ Khiếu: Khiếu bạc má, Khiếu mun, Khiếu đá, Khiếu đất, Bù Chao (Bò Chao), Hoạ Mi. Họ Sáo: Sáo Ngà, Sáo Nghệ, Sáo chợ, Sáo Trâu (Sáo đá), Yễng (Nhồng), Cà Cưỡng. Đây là những loài chim cảnh quý, có tiếng hót rất hay, có loài nhại được tiếng người và tiếng kêu của một số vật nuôi (Chó, Mèo, Lợn, Gà), như Sáo, Cà Cưỡng đặc biệt Nhồng bắt chước tiếng người rất sõi. Nhồng là loài lớn nhất trong họ hàng Sáo và có lẽ cũng khôn ngoan nhất. Thường tìm hốc lớn trên cây độc mộc để làm tổ. Khi phát hiện ra dấu hiệu có kẻ thù muốn đánh cắp bầy con, một trong hai bố mẹ đi “tiền trạm” tìm tổ mới và dời đàn con đến đó. Mỗi lần tha mồi về cho con, không bao giờ Nhồng bay thẳng một mạch về tổ mà để mồi lại một hốc cây gần đấy, sau đó chim mái đến tha mồi về tổ khi đã quan sát kỹ không có kẻ nào theo dõi để phá hoại.

Một trong những họ hàng mà những năm của thập kỷ 60 trở về trước là bạn của người nông dân ruộng cạn, sống từng đôi hoặc từng đàn ở khắp nơi đó là Quạ, ác là Quạ thường làm tổ rất to và bù xù trên các ngọn cây cao (cây đa, cây bông gòn, cây ngô đồng). Là loài rất thích ăn xác chết, do đó khi xưa, Quạ bay đến đậu trên nóc nhà hoặc trước cửa và cất tiếng kêu người ta rất sợ, vì nghĩ rằng sẽ có điều gỡ xảy ra trong nhà.

Quạ cũng là kẻ thù truyền kiếp của Chèo Bẻo vì Quạ hay ăn trứng và chim non. Mặc dầu thân hình rất nhỏ, nhưng vô cùng dũng cảm và nhanh nhẹn, Chèo Bẻo chỉ nhìn thấy Quạ ở trong “vùng cấm” là lập tức lao đến đánh ngay, cuộc chiến xảy ra trên không hết sức gay cấn và ác liệt. Những trẻ chăn trâu, thường gở tổ Chèo Bẻo mang đến đặt ở cây có Quạ hay đến (lũ trẻ cũng có lúc bị Chèo Bẻo đánh cho phải bỏ trốn), để Quạ và Chèo Bẻo đánh nhau. Xem Chèo Bẻo và Quạ đánh nhau cũng say như say xem chọi trâu vậy.

Ngoài những loài hoạt động, kiếm ăn ban ngày, thì có những loài chim bắt mồi ban đêm thuộc họ Cú. Đây là những chim ăn thịt, có mỏ và chân cấu tạo giống chim Ưng. Đầu to, cổ ngắn. Mắt và tai rất phát triển, thích nghi với việc săn mồi đêm. Phổ biến ở ta có hai đại diện: Cú Mèo và Cú lợn. Ngày xưa dân ta quan niệm rằng, tiếng kêu của Cú bao giờ cũng báo hiệu điềm gở, sẽ có người chết, do đó trong dân gian có câu: “Cú kêu ma ăn”. Đây là loài giúp nhà nông diệt trừ chuột và một số loài gây hại khác.

*Chim biển
Cách bờ biển Quảng Trạch chừng một cây số, có hòn Nồm và xa hơn chút nữa có hòn La (đảo La) nơi đây có nhiều vách đá hang động là “ngôi nhà” của các loài chim Yến, một loài đặc sản quý hiếm cho vùng biển này.

Yến là loài chim nhỏ, bay rất giỏi, vừa bay vừa bắt mồi, tĩa lông, tĩa cánh và cả ngủ trên đường bay. Yến sống thành đôi và tập trung thành đàn lớn. Mùa xuân là thời kỳ bận rộn làm tổ của chim Yến. Chim Yến thường xây tổ vào ban đêm, sau hai ba tháng mới cuốn xong tổ, trông tựa như nữa vỏ trứng bám chặt vào vách đá. Nừu bị con người bốc mất tổ thì chim hối hã làm lại tổ khác và chim bắt đầu đẻ trứng vào khoảng tháng bảy. Tổ Yến hay Yến sào là sản phẩm quý có hàm lượng dinh dưỡng cao, chỉ dùng trong các bữa “yến tiệc”. Tuỳ chất lượng mà Yến sào chia làm 4 loại: Yến Huyết, Yến Quan, Yến Thiên, Yến Địa - Yến Huyết là loại quý hiếm và đắt tiền nhất.

Cũng từ bờ biển Quảng Trạch, ra chừng 20 hải lý ta đến với Đảo Chim, nơi đây có mặt của Hải Âu, Mồng biển, là những loại chim suốt đời sống cảnh lênh đênh, lấy mặt nước và bầu trời làm nơi ở chính, trừ khi sinh sản mới cập vào Đảo Chim để làm tổ và đẻ trứng.

Chim yến cũng như Hải Âu số lượng so với trước đây giảm nghiêm trọng do ngư dân khai thác, bắt lấy trứng quá nhiều.

* Thú:

Lớp thú có tổ chức cao nhất trong những động vật có xương sống. Tuy không có khả năng vận chuyển tự do bằng cách bay lượn như chim, song có sự phân bố vị trí địa lý đặc biệt rộng.

Họ hàng đông đúc nhất trong lớp thú đó là Dơi, có đến 4 anh em cùng ông tổ Dơi (Bộ Dơi thuộc lớp Thú) và con cháu có hàng chục loài có gương mặt khác nhau. Gồm những cá thể nhỏ hoặc trung bình, là thú độc nhất có khả năng bay, và vì chân rất yếu nên Dơi không đi được mà chỉ có thể bò lê khi ở trên mặt đất. Dơi đi kiếm mồi vào ban đêm, mắt kém nhưng được bù lại bởi đôi tai rất thính có thể nghe được âm với tần số 18 - 98.000 dao động/giây. Đặc biệt Dơi phát ra siêu âm với tần số 30.000 - 70.000 dao động/giây, cho nên mặc dầu “mù” nhưng Dơi bắt mồi rất linh hoạt mà không hề bị va vấp.

Mùa thu đến, Dơi cặp đôi giao phối và một số loài có tập tính, Dơi cái giữ tinh trùng cho đến sang xuân khi trứng rụng mới thực hiện qúa trình thụ tinh. Các Dơi cái mang thai tách khỏi Dơi đực, tập trung trong hang động hay hốc cây rỗng. Dơi đực cũng tập hợp một nơi hang sống riêng lẽ. Dơi có 2 vú và thường đẻ một con. Dơi mới đẻ chưa mở mắt, chưa có lông phải bám vào bụng mẹ trong 4 tháng.

Dơi là loài có ích, tiêu diệt muỗi và các loài sâu bọ có hại, cung cấp một lượng phân khá lớn trong các hang đá dùng làm phân bón và là nguồn diêm trắng, phân Dơi còn gọi là “da minh sa” dùng làm thuốc chữa những bệnh về mắt. Tuy nhiên có một số ít loài phá vườn cây ăn quả vào thời kỳ quả chín. 

Họ hàng đông đúc không kém gì Dơi đó là gặm nhấm gồm họ Sóc Bay, Sóc Cây, Họ Dúi, Họ Chuột, Họ Nhím. Đặc biệt Họ Chuột đông anh em nhất và cũng là bọn gây hại lớn nhất và gieo rắc biết bao dịch bệnh cho con người, do chúng mang nhiều loài giun ký sinh và hàng chục loài ve bét truyền bệnh. Chuột Cống, Chuột Nhà, Chuột Đồng, Chuột Nhắt nhà, Nhắt Đồng phổ biến khắp nơi và sống dựa vào người. Chuột sinh sản quanh năm nhưng mạnh nhất vào 2 mùa lúa. Chuột Cống mỗi năm đẻ 2 - 3 lứa mỗi lứa trung bình 10 con, sau 3 tháng tuổi thành thục sinh dục. Mặc dầu đông đúc cháu con, nhưng bọn chuyên gây hại này tuổi thọ không là bao. Thọ lắm chỉ một năm.

Có giá trị về mặt kinh tế đó là Họ Nhím, có 2 đối tượng phân bố khắp nơi trong vùng: Nhím và Đon (Don). Nhím có bộ lông đặc biệt đó là những chiếc trâm cứng dài từ 20 - 25 cm mọc tua tủa trên lưng, nhất là ở nữa lưng sau. Khi cần tự vệ, Nhím thu tròn mình, dựng lông tua tủa. Nhím chạy giật lùi, lao thẳng vào kẻ thù, Nhím co lại và “bắn” những chiếc trâm nhọn sắc vào thân kẻ thù. Đon nhỏ hơn Nhím, đuôi dài và các chiếc trâm dài thon hơn. Đon bơi rất giỏi.

Thịt Nhím và Đon ăn rất ngon, mật và dạ dày dùng làm thuốc.

Cùng tên Chuột nhưng thuộc vào Bộ ăn sâu bọ, chẳng những không gây hại mà có ích rất nhiều cho con người đó là Chuột Chù. Họ này con cháu rất hiếm hoi, chỉ mình Chuột Chù sống quanh quẩn ở mọi nhà, có mặt mọi nơi từ miền núi, trung du đến đồng bằng. Chuột có tuyến “thơm” 2 bên sườn, đặc biệt khi giao phối, tuyến căng phồng lên, phát ra mùi “thơm” để khích thích con cái. Khi gặp kẻ thù tuyến cũng phóng thích ra hương vị “doạ nạt” để xua đuổi.

Trở về trung du, vùng đồi với cây bụi lúp xúp và những khu rừng tái sinh hoặc rừng cây bụi trên động cát dọc bờ biển, ta bắt gặp bọn có bộ răng “Gặm nhấm” nhưng hoàn toàn không được xếp cùng họ hàng đó là Thỏ hoang (Thỏ rừng). Chúng sống độc thân hay thành từng đàn. Đến mùa sinh sản, có hiện tượng tranh dành con cái. Thỏ đực bị thua thường bị Thỏ thắng trận cắn vào bộ phận sinh dục. Sau khi chiến thắng Thỏ đực khoe mẽ trước Thỏ cái bằng cách chạy vượt lên, cong đuôi khoe phần hậu môn và đái vào Thỏ cái, “mùi hương” trong nước đái có tác dụng lôi cuốn, quyến rũ Thỏ cái.

Thỏ là loài có ích, da lông làm đồ mỹ nghệ, thịt chế biến được rất nhiều món ăn đặc sản vừa bổ vừa hấp dẫn. Thỏ là đối tượng dùng nhiều trong các phòng thí nghiệm, là vật chủ yếu để nghiên cứu thử nghiệm các loại dược liệu mới, các vi khuẩn, vi rút gây bệnh. Hiện nay hệ sinh thái rừng trồng, cây bụi phát triển, nhiều đàn Thỏ hoang có khả năng phát triển trở lại.

Họ hàng được xem là “Kẻ thống trị” của chốn sơn lâm đó là Bộ ăn thịt. Trong Bộ này gồm có những Họ lớn như Họ Chó, Họ Gấu, Họ Chồn, Họ Cầy, Họ Mèo. Họ nào cũng có đại diện phân bố đều khắp ở tất cả các vùng rừng núi của Lệ Thủy, Quảng Ninh và Khu Phong Nha - Kẻ Bàng chạy xuyên suốt Bố Trạch, Tuyên Hoá, Minh Hoá.

Trong Họ Mèo, được mạnh danh “Chúa sơn lâm” đó là Hổ, tùy địa phương mà Hổ có tên khác: Cọc, Cọp, Hùm, Khái. Thân hình to lớn nhất trong cả bọn ăn thịt, nặng từ 2 đến 3 tạ, là loài thú dữ, nó không từ một loài nào trong cộng đồng khi đang đói. Khi xưa, ở vùng Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Hổ về tận vùng trung du để bắt bò, trâu, lợn. Đêm đến người ta đóng cửa kín mít không dám ra khỏi nhà, sợ Hổ về. Khi vào đến cửa rừng, người đi khai thác vật sản của rừng không bao giờ gọi tên cúng cơm của Chúa sơn lâm mà gọi là Ngài, Mệ hoặc Ông Ba mươi. Tục truyền rằng, những con Hổ nào đã ăn người thì sẽ thành “Tinh” (trong dân gian gọi Tinh là loại ma, quỷ ranh mãnh xảo quyệt khi nhập vào người nào đó thì sai khiến người đó trở nên điên loạn - người ta nói người đó bị tinh, ma nhập), những con này không bao giờ bắn được hoặc bẩy được chúng vì rất khôn. Da Hổ là đồ mỹ nghệ cao cấp, xương Hổ làm thuốc.

Hổ là loài thú đang ở tình trạng nguy cấp, theo tính toán của các nhà khoa học, hiện nay ở tỉnh ta còn khoảng 3 đến 4 con phân bố vùng Phong Nha - Kẻ Bàng, có thể bị tuyệt chủng tại địa phương tỉnh ta trong tương lai gần.

Cùng họ còn có Mèo rừng (Cáo), Beo, Báo Hoa mai, Báo Gấm. Tất cả đều ăn thịt. Mang, Nai, Lợn, Nhím, Hươu, Khỉ v.v... đều là thức ăn của chúng.

Họ có những loài thân xác lớn và hung dữ không kém gì Chúa sơn lâm đó là Gấu. Rừng ở tỉnh ta có mặt đủ cả 3 loại Gấu: Ngựa, Chó, Lợn. Phổ biến ở vùng Trường Sơn (Quảng Ninh) là Gấu Lợn và Gấu Chó. Thức ăn ưa thích nhất của Gấu là mật ong và ấu trùng ong. Gấu trèo rất giỏi, khi phát hiện có tổ ong trên cây, Gấu leo lên, đánh đu trên cây, lấy tay trước gỡ từng bánh mật đưa vào miệng, ăn say Gấu thả cho rơi tự do xuống đất. Sở dĩ Gấu không bị thương tích gì, người ta cho là do có mật, mật chạy ra từng thớ cơ và “xoa bóp” làm cho máu lưu thông đều mà không để lại thương tích.

Trước đây chỉ có đồng bào miền núi săn Gấu để lấy mật, thịt và da lông. Hiện nay trong cơ chế thị trường, xu hướng sử dụng những dược liệu thiên nhiên, với tính chất chữa bệnh của mật Gấu, người ta đã săn bắt Gấu một cách ráo riết, chủ yếu lấy mật và 4 bàn chân của Gấu. Tuỳ mật nhỏ hay to mà một cái giá bán từ 3 đến 7 triệu đồng. Người ta nuôi Gấu và định kỳ chích hút mật trên Gấu sống, 01ml giá 200 đến 250 ngàn đồng. Mật Gấu Ngựa tốt hơn cả. Để biết mật thật hay giả, các tay “lái” lành nghề mách rằng, chích một tí mật xoa lên mu bàn tay để khoảng 3 giờ đồng hồ nếm trong lòng bàn tay thấy đắng, đó là mật Gấu thật.

Hiện nay nơi khai thác động vật hoang dã nói chung, Gấu nói riêng tập trung nhất có lẽ vùng Ba Rền, Rào Trù, Rào Đá, thượng nguồn sông Đại Giang, đây là vùng hợp thủy phân bố khá đông đúc các loại thú tạo nên một chuỗi thức ăn phong phú trong quần thể.

Thú nhỏ hơn trong bọn Họ ăn thịt đó là Rái Cá (Tấy), Chồn, Cầy. Cầy có đến 9 loài: Cầy Mực, Cầy Tai trắng, Cầy Vằn, Cầy Gấm, Cầy Mốc, Cầy Đốm, Cầy Sọc, Cầy Giông, Cầy Hương. Cầy, Chồn thường có tuyến thơm toả ra chất thơm dùng để quyến rũ bạn tình trong mùa sinh sản. Đối với người đây là những tuyến có mùi hôi rất khó chịu. Có loài như Chồn Hương (Chồn Xạ), chất của tuyến thơm được gọi là Xạ hương là một dược liệu quý có khả năng chữa những bệnh hiểm nghèo ở trẻ con như cấm khẩu, co giật.

Họ hàng có giá trị kinh tế lớn, là đối tượng săn bắn trong những chuyến đi dã ngoại phần đa nằm trong Bộ Guốc Chẵn (bàn chân có 2 móng guốc), phổ biến có Lợn rừng, Cheo Cheo, Nai, Hoẳng (Mang), Mang Lớn, Sơn Dương (Dê núi), Sao La, Bò Tót. Đây là bọn ăn thực vật chân cao, chạy nhanh.

Sao La, Mang Lớn mặc dầu đã tồn tại và có mặt rất lâu cùng với các loài khác trong Bộ Guốc Chẵn, ở núi rừng của tỉnh ta từ Cẩm Ly (Lệ Thủy) đến Lèn Tinh (Minh Hoá), nhưng đến mãi những năm 90 của thế kỷ 20 các nhà khoa học mới phát hiện ra chúng ghi nhận như một phát minh trong sinh học được cả thế giới chú ý. Mang Lớn lớn hơn Hoẳng nhưng nhỏ hơn Nai. Phân biệt với Hoẳng ở bộ sừng có 2 nhánh như Hoẳng, nhưng đế sừng thấp, lông dài, mềm và dày hơn Hoẳng. Sao La còn gọi là Dê sừng dài hay Sơn Dương mốc, có thân hình lớn hơn Sơn Dương, chủ yếu sống ở rừng núi đất, sừng dài, hơi thẳng và nhẵn. Không giống như sừng Sơn Dương mập, có nhiều ngấn tròn, đầu mút nhọn và hơi cong phía sau.

Loài lớn nhất trong Bộ đó là Bò Tót. Những năm 60 trở về trước, người đi rừng ở vùng Cẩm Ly (Lệ Thủy), Rào Trù, Rào Đá (Quảng Ninh), Ba Rền, U Bò (Bố Trạch) hay gặp Bò Tót ở những khu rừng thưa, có trãng tranh.

Những năm lại đây, Bò Tót không còn có mặt khắp vùng nữa, người dân Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết thỉnh thoảng có gặp Bò Tót ở những đường phía Tây Nam của Khu bảo tồn Phong Nha - Kẻ Bàng.

Bò Tót là loài thú hiếm cần phải bảo vệ được ghi trong sách Đỏ của Việt Nam và sách Đỏ Thế giới.

Họ hàng được xếp vào bậc nhất của sự khôn ngoan trong lớp Thú đó là Họ Khỉ, Họ Vượn. Điều thật đáng tự hào, vùng núi rừng tỉnh ta được mạnh danh là vương quốc của Linh Trưởng (Khỉ, Vượn trong Bộ Linh Trưởng). Nơi tập trung nhất - Thủ đô của mọi loài trong các Họ đó là khu rừng núi đá Phong Nha - Kẻ Bàng.

Họ Khỉ có: khỉ mặt Đỏ, Khỉ Mốc, Khỉ Vàng, Khỉ đuôi Lợn, Voọc Gáy trắng, Voọc Đen, Chà vá Chân nâu (Voọc Ngũ sắc, Khỉ Khoang).

Các loài Khỉ có đuôi dài, đặc biệt có túi má để chứa thức ăn tạm thời, có hai mông lớn, hoạt động kiếm ăn trên cây và trên mặt đất. Để phân biệt với Khỉ, Voọc là loài chuyên sống trên cây có tay, chân và đuôi rất dài, mình thon, có loài tóc trên đầu mọc chụm lại dô cao lên tạo thành mào.

Các loài trong Họ Vượn (Vượn Bạc má, Vượn SiKi) có điểm đặc trưng đó là thân hình mảnh dẽ, chân tay rất dài và không có đuôi. Chuyên sống trên cây.

Khỉ, Vượn là những loài được ghi trong sách Đỏ Thế giới và Việt Nam cần được bảo vệ.

Khỉ, Vượn nói chung được dùng làm thuốc. Cao xương Khỉ hoặc cao Khỉ toàn tính là loại thuốc bổ toàn thân, chữa thiếu máu, kém ăn, kém ngủ. Chính vì Vậy mà Khỉ, Vượn đang bị săn bắt một cách ráo riết (phổ biến hiện nay là dạng bán Khỉ ép). Nếu không có kế hoạch bảo vệ, thì tương lai số lượng cá thể sẽ bị giảm nghiêm trọng.

Họ hàng cùng Khỉ, Vượn nhưng thân bé, tính lì lợm, chậm chạp, như đứa con “lót ổ” của dòng Họ này về khả năng linh lợi, khôn ngoan đó là Cù Lì nhỏ, Cu Lì lớn (Cu Li nhỏ, Cu Li lớn). Cù Lì kiếm ăn đêm, sinh hoạt lặng lẽ. Ngày ngủ trong các bụng cây hay trên các cây to. Thức ăn là các loại côn trùng, quả mềm, nhựa cây.

Có những họ hàng con cháu hiếm hoi đến nổi cả tổ tông chỉ có vẻn vẹn một đại diện đó là Chồn Dơi, trong Bộ cánh da; Trút trong Bộ Tê Tê; Voi trong Bộ có vòi.

Chồn Dơi hay còn gọi là Cầy Bay, người Vân Kiều ở bản Khe Giữa (huyện Quảng Ninh) gọi là con A Chu. Đây là loài quý hiếm được ghi vào sách Đỏ Việt Nam và sách Đỏ Thế giới. Chồn dơi có mãng da nối từ cổ qua chi trước, chi sau và bao lấy đuôi tựa như chiếc áo khoác lông da ôm lấy toàn thân có điểm thắt tại cổ. Leo trèo giỏi nhưng chậm chạp, Chồn Dơi di chuyển không phải bay theo kiểu vỗ cánh như Chim mà leo lên cao căng cánh ra bay liệng từ cây này sang cây khác... Nếu có kẻ thù bất ngờ, Chồn Dơi buông mình lăng sang cành khác để thoát nạn.

Tê Tê (Trút) có tên khác là Xuyên sơn giáp là loài thiếu răng hoàn toàn, mỏm nhỏ, lưỡi rất dài, có phủ một thứ nước bọt quánh dẻo có khả năng phóng xa để bắt Kiến, Mối. Dạ dày có cấu tạo đặc biệt để nghiền mồi thay cho điều kiện thiếu răng. Tê Tê mang con trên lưng phía gốc đuôi, khi gặp nguy hiểm dấu con dưới bụng và cuộn tròn người lại. Đây là loài có ích, vảy Trút làm thuốc chữa tắc tia sữa, tràng nhạc, mụn nhọt, dị ứng, đau nhức các khớp xương.

Loài thú lớn nhất sống ở cạn và đại diện duy nhất cho cả Tổ tông đó là Voi, mũi và môi trên kéo dài thành vòi (vì thế gọi Bộ có vòi), vòi có tác dụng như những ngón tay. Vòi vừa là cơ quan khứu giác vừa là xúc giác, dùng để đưa thức ăn vào miệng, để hút nước và phun nước khi tắm.

Trong những năm 60 của thế kỷ trước (Thế kỷ 20), người đi rừng thỉnh thoảng gặp Voi ở các khu rừng thuộc địa phận huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch (Khu Phong Nha-Kẻ Bàng). Vào khoảng năm 1961 - 1962 đồng bào Vân Kiều (Thiểu số) ở Khe Giữa trong 2 năm đã bắn 2 con Voi tại khu rừng thuộc địa phận Quảng Ninh - Lệ Thủy. Hồi đó dân vùng Sơn Thủy, Phú Thủy, Hoa Thủy (Lệ Thủy) dân Sơn Tràng (dân đi khai thác gỗ), gánh thịt về ăn, ăn không hết người ta luộc phơi khô cất vào chum, đến mùa rét đem ra nướng nhấm rượu, hoặc bọn trẻ con ăn chơi.

Sách Bỉ Nhã xưa có ghi: Thân Voi có đủ thập nhị tiêu (12 con giáp), Tý là Chuột, Sửu là Trâu, Dần là Cọp, Mão là Mèo, Thìn là Rồng, Tỵ là Rắn, Ngọ là Ngựa, Mùi là Dê, Thân là Khỉ, Dậu là Gà, Tuất là Chó, Hợi là Heo (Lợn).

Có lẽ vì thế người dân quê tôi khi đem thịt Voi về ăn có người cho thịt Voi ăn chả khác gì thịt gà, có người nói giống thịt lợn, thịt trâu. Có người nấu ra không ăn được vì tanh, sỉn họ cho xẻo nhầm phải khổ thịt Cọp trên thân Voi.

Dân vùng núi thường nói: Mật Voi tuỳ mùa mà xuống 4 chân: Mùa Xuân mật xuống chân trái trước, mùa Hạ xuống chân mặt (phải) trước, mùa Thu xuống chân trái sau, mùa Đông xuống chân mặt (trái) sau. Khi Voi bị bệnh, nó hướng đầu về phía Nam mà chết.

Voi phân biệt rất giỏi chổ nào đất rỗng, dễ sập, chổ nào đất liền không sập, mặc dầu trên bề mặt không thấy dấu hiệu gì. Cho nên trước đây mỗi lần vua vi hành phải có quản tượng dẫn đầu. Nếu có gì nguy hiểm nằm dưới mặt đất Voi không bao giờ đi qua.

Các nhà khoa học cho rằng, hiện nay có thể còn ở vùng dọc biên giới phía Tây Quảng Bình, ở Minh Hoá, Bố Trạch, Quảng Ninh. Voi đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

Cuối cùng trong Lớp Thú, phải kể đến một loài mà nay không bao giờ bắt gặp ở vùng rừng núi tỉnh ta đó là Tê Ngưu (Tê Giác). Đây là loài thú quý hiếm, chẳng những có giá trị về khoa học mà giá trị lớn về chữa bệnh. Người ta săn bắn Tê Giác để lấy da và sừng.

Xưa kia Tê Giác có mặt từ vùng núi thuộc huyện Quảng Ninh cho đến Phong Nha - Kẻ Bàng. Nhà địa chất kiêm khảo cổ học người Pháp Jăng phơ rô ma giê 1923 đã khai quật di chỉ Hang động Rào Té (Rào Trẹ) một nhánh sông của Rào Troóc (sông Troóc) và xa hơn về phía Tây Nam đó là Khe Tong ở hữu ngạn Rào Cộc, thượng lưu sông Long Đại đã tìm thấy, bên cạnh di cốt người, những công cụ bằng đá còn có nhiều xương thú như Tê Ngưu, Gấu, Lợn rừng, Bò tót, Hươu, Nhím, Vượn...

Sách xưa có chép rằng: “Con Tê Ngưu giống như con trâu, đầu giống đầu heo, chân thấp, chân giống chân Voi có 3 móng, bụng to, đầu màu đen có 3 sừng: một sừng trên trán, một sừng trên mũi, một sừng đỉnh đầu. Sừng trên mũi nhỏ mà không rụng gọi là thực giác, con Tê giác ưa ăn gai. Trong miệng thường rĩ máu và nước bọt.

Đất rợ Tây Nam có giống tê (Tê giác) lạ lùng có 3 sừng, đi trong đêm như cây đuốc to chiếu ra xa mấy ngàn bộ. Bậc Vua Chúa quý sừng của nó, dùng làm cây trâm, có thể tiêu trừ được điều hung nghịch.

Cầm cái sừng Tê khuấy vào các thứ nước thuốc độc thì đều thấy sủi lên bọt trắng và nước thuốc độc không còn độc nữa. Có ai trúng tên độc, lấy sừng Tê ghim vào chổ vết thương thì khỏi ngay.

Sừng đẻo thành hình con cá, ngậm vào mà xuống nước, thì nước thường vẹt ra ba thước, dùng cái sừng ấy để dẫn đường”.

1.2. Một số loài quý hiếm

1.2.1. Thú. 

Trong tổng số 134 loài thú ghi nhận được có 83 loài chủ yếu trong đó có những loài đặc hữu hẹp dưới đây:

* Linh trưởng 

 Linh trưởng Quảng Bình có tầm quan trọng toàn cầu bởi sự hiên diện của một số loài đặc hữu hẹp có giá trị toàn cầu, trong đó có Voọc đen tuyền (Trachipithecus laotum ebenus), Voọc Hà Tỉnh (iTrachipithecus laotum hatinhénes) và Voọc ngủ sắc ((Pigatrix,nemaeus). Có 10 loài linh trưởng được ghi nhận là đặc hữu hẹp: Culi nhỏ (Nicticebus Pygmaeus), Cu li lớn (Nicticebus coucang), khỉ đuôi lợn (Macaca nemestrina), Khỉ mốc (Macacca assamensis), Khỉ vàng (macaca mulatta), Khỉ mặt đỏ (Macaca Arctoides), Voọc đen tuyền (Trachypithecus laotum ebenus), Voọc Hà Tĩnh ( Trachypitecus laotum hathinhénes), Voọc ngủ sắc ((Pigatrix,nemaeus), vượn đen má trắng ( Hylobates leucogenys).

* Dơi
Trong số 46 loài dơi đã xác định 11 loài dơi đặc hữu hẹp là: Dơi ngực bé (Pteropus hypomelanuss), Dơi ngực lớn (Pteropus vampyrus), Dơi chó tai ngắn (Pteropus brachiotis), Dơi lá quạt (Rhinoloplus panadoloxophus), Dơi lá nâu (Rhinoloplus sabbadius), Dơi lá toma (Rhinoloplus thomasi), Dơi mũi Prát (Hipposideros pratti), Dơi tai sọ cao (Myotis siligorensis), Dơi đốm hoa (Scotomanes ornatus), Dơi i ô (Iaiô), Dơi mũi ống cánh lông (Harpiocephalus harpia).

* Gấu 

Có 2 loài gấu đặc hữu hẹp là :

+ Gấu ngựa (Ursus thibethanus) 

+ Gấu chó ( Ursus malâynus) 

- Các loài thuộc họ mèo:

Có 5 loài mèo được xác định đặc hữu hẹp là mèo rừng (Prionailurus bengalensis, beo lửa (Câtpuma temincki), Mèo gấm (Pardofelis marmorata), Báo gấm (Pardofelis nebulosa) và hổ (Panthera tigris).

*Voi
Voi (Elephas macimus)  được xác định nhưng số lượng cá thể mới phát hiện được 2 con voi mẹ và voi con.

* Bò tót.

Bò tót (Bos gaurus) được xác định 20 cá thể.

*Sơn dương.

Sơn dương (Naemorhedus) được xác định với nhiều cá thể nhưng trong tình trạng thường xuyên đe doạ suy giảm cá thể.

*Sao la.

Sao la ( Pseudoryx nghethinhensis) được phát hiện với số lượng không lớn cá thể phân bố rải rác, là đặc hữu hẹp tiềm ẩn nguy cơ tuyệt chủng.

*Mang lớn.

Mang lớn (Megamuntiacus vuquangensis) có ít cá thể, phân bố rải rác trên địa bàn.

*Tê tê.

Tê tê (Manis javanica) phân bố phổ biến trên địa bàn với số lượng cá thể không nhỏ, nhưng không có dấu hiệu tăng trưởng nguồn gen do nhiều nguyên nhân.

*Một số loài thú quý khác như Cầy (hemigalus owstoni, Sóc bụng xám (Calloscurius inonatus), Sóc đen côn đảo (Ratufa bicolor), Rái cá vuốt bé (Aonyx cinera), Rái cá thường (Lutra, lutra), Chó sói (Cuon alpinus)...

I.2.2. Chim:

Đã xác định tổng số 336 loài chim trong đó có 80 loài quý hiếm. Dưới đây là một số loài đặc hữu hẹp:

*Gà lôi và trĩ: Gà lôi lam mào trắng (Lophura edwardsi), gà lôi lam đưôi trắng (Lophura hatinhensis), Gà so (Arborophila), Gà loi trắng (Lophura nycthêmra), Gà lôi lam mào đen (Lophura imperialis), Gà lôi hồng tía (Lophura diardi), Gà tiền mặt vàng (Polylectron bicalcaratum), Trĩ sao (Rheinardia ocellata), Công (Pavo multicus)...

*Hồng hoàng : Cao cát bụng trắng (Anthracoceros albirostris), Hồng Hoàng (Buceros bicornis) Niệc Hung (Anorrhinus tikkeli), Niệc cổ hung (Aceros nipalencis), Niệc mỏ vằn (Acerosundulatus)

*Khướu dã mun (Stachyris herberti) là một loài đặc hữu hẹp sống ở vùng rìa núi đá, phân bố rộng

*Một số loài đáng chú ý khác đang được quan tâm bảo vệ như  Diều cá bé ( Ichthyophaga), Khướu mỏ dài (Jabouilleia danjoui), Gỏ kiến xanh đầu đỏ (Picus rabieri), Thiên đường đuôi đen (Tesiphone atrocaudata), Vịt cánh trắng (Cairina scuturata), Bồ nông (Pelecanus philipensis)...

1.2.3. Bò sát

Đã ghi nhân 83 loài bò sát trong đó xác định 27 loài được xem là các loài quý hiếm. Sau đây là một số loài chỉ thị điển hình:

Họ Rùa đầm (Bataguridae), các loài Rắn hổ mây ngọc (Pareas margaritafolius), Rùa hộp trán vàng (Cuora galbinifrons), Rùa ba gờ (Malayemys subtrijuga), Rùa đất sepôn (Cyclemys tcheponensis), Rùa đinh (Amyda cartilagenia), Rùa 4 mắt (Sâclia quadriocellata), Ba ba gai (Palea steindachneri) , Ba ba trơn ( Pelodiscus sinensis), loài hổ mang (Najia), Rắn lục (Triceratolepidophis sieversorum), Trăn đất (Python molous), Thằn lằn (Scincella melanostica), Tắc kè (Cyrtodactylus pulchellus), Thạch sùng (Hemydactylus karenorum)...

1.2.4. Lưỡng cư

Có 38 loài lưỡng cư đã được ghi nhận , bao gồm họ Cóc tía (Discoglossdae), họ Cóc bùn (Pelobatidae), họ Cóc (Bufonidae) họ Nhái bén (Hylidae), họ ếch đồng (Ranidae), họ Nhái bám (Rhacophoridae), họ Nhái bầu (Microhilidae)

I.2.5.Cá

Đã ghi nhận 157 loài, thuộc các họ Cá Trích (Clupeidae), họ Cá Thát lát (Notopteridae), họ cá Chình (Angullidae), họ cá Chép (Ciprinidae), họ cá Bám đá (Gastromizonidae), họ cá Chạch (Cobitidae), họ cá Ngạnh (Bagridae), họ cá Nheo (Siluridae), Họ cá Chiên( Sirosidae), Họ cá Đo (Ageneiosidae), họ cá Trê (Clariidae), họ cá Kim (Hemirhamphidae), họ Lươn (Symbrachidae), họ cá Sơn biển (Ambassidae), Họ cá Mu (Serranidae), Họ cá Căng (Theraponidae), Họ cá Móm (Gerridae), Họ Bống đen Eleotridae), Họ Bống trắng (Gobiidae), họ cá Rô (Anabantidae), họ cá Chuối (Ophiocephalidae0, họ cá Chạch sông (Mastacembelidae)...

I.2.6. Bướm

Ghi nhận đựơc 270 loài thuộc các họ Papilonidae, Pieridae, Acraeidae, Satyridae, âmthusiidae, Libytheidae, Nymphalidae, Riođiniae, Lycaenidae, Hesperiidae...

2. THỰC VẬT

Với diện tích rừng 486.688ha, bao gồm rừng tự nhiên 447.837ha, rừng trồng 38.851ha, diện tích không có rừng 146.386ha. thực vật ở Quảng Bình đa dạng về giống loài: có 138 họ, 401 chi, 640 loài khác nhau. Rừng Quảng Bình có nhiều loại gỗ quý như lim, gụ, mun, huỵnh, thông và nhiều loại mây tre, lâm sản quý khác. Quảng Bình là một trong những tỉnh có trữ lượng gỗ cao trong toàn quốc. Hiện nay trữ lượng gỗ là 31triệu m3.  

2.1. Loại hình thực vật.

2.1.1.Thực vật đất phẳng trên sườn núi thấp:

Trên những thềm đất bằng phẳng trên sườn núi có bề mặt được che phủ bởi lớp lá và cành cây rụng, không tạo thành lớp thảm mục , tán rừng được chia thành 3 đến 4 tầng . Tầng trên cùng (tầng trội) sinh trưởng tốt và khép tán , đa dạng về thành phần, cây có rễ bạnh vè là phổ biến. Tầng thứ 2 và tầng thứ 3 sinh trưởng tốt trong khi đó tầng dưới cùng bị phân mãnh.

Các loài chiếm ưu thế: Sao (Hopea), họ Dầu (Dipterocarpaceae), Bời lời (Lisea), họ Quế (Lauraceae), Côm (Elâeocrpus), Trám (Canarium), họ Trám ( Burceraceae), Trường (Xerospernum), họ Nhản ( (Sapindaceae), họ Xoan (Meliaceae),và các loại Gội (Chisocheton), Bầu/mít (Pommetia pinnata)...

2.1.2. Thực vật trên sườn núi có độ dốc từ 20-500, độ cao 600m.

Diện tích được được đặc trưng bởi các sườn dốc bao phủ đất hoặc mỏm đá xen nhau.Thảm thực vật gồm 2 tầng, tầng trên tán là khép kín với độ cao từ 20-30m, đường kính 40-80cm. tầng dưới hình thành bởi các cây có chiều cao 3-5m, thành phần loài nghèo, chủ yếu thảo mộc và dây leo.

Các loài chiếm ưu thế: Tầng trên : Sao (Hopea), họ Dầu (Dipterocarpaceae), tầng dưới: họ Dâu tằm (Moraceae), và các loài thuộc họ Đại kích ( Euphorbiaceae).
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2.1.3 Thực vật trên và ven sông và  khe suối.

Diện tích này được hình thành bởi quần thể thứ sinh và một phần rất ít nguyên sinh bởi các loại cây sinh trưởng trong lưu vực hoặc trực tiếp dọc sông , khe, suối.

Các loài phổ biến là họ Nhản (Sapindaceae), Bầu mít (Pometia pinnata), Rì rì (Homonoia riparia), họ Đại kích ( Euphorbiaceae), Bún (Crateva), Côm (Elaeocarpus)...

2.1.4. Thực vật trong thung lũng bồi lắng.

Khu vực bồi lắng có thành phần thổ nhưỡng tốt. Nền đáy là Granit biến thái , thường ngập nước trong mùa mưa. Quần thể thực vật đặc thù là thực vật thân gỗ, chiều cao cây không quá 4m, đường kính 5-12 cm, tán lá đan xen nhau. 

Loài chiếm ưu thế là Rì rì (Homonoia riparia), họ Đại kích ( Euphorbiaceae), Côm (Elacarpus), họ Côm (Elaeocarpaceae), Sung/Đa (Ficus) họ Dâu tằm (Moraceae), Trâm (Syzygium), họ Sim (Mirtaceae)...

2.1.5 Thực vật trên thung lũng độ cao 100-150m. 

Trong thung lũng, lớp đất mẹ bị phong hoá dày từ 1,5 đến 2m, lớp đất nuôi rễ dày 1m.  Thảm thực vật được phân thành từng tán cây. Tầng trên khép tán, tầng thứ 2 phát triển tốt song tán lá không tiếp xuc nhau. 

Loài cây chiếm ưu thế: Bằng lăng (Lagerstoemia),  họ Bằng lăng (Lythraceae), họ Nhản (Sapindaceae), Bầu/Mít (Pommetia pinnata), họ Quế (Lauraceae), họ Dẻ (Fagaceae), Bời lời bụi (Lítsea)...

2.1.6. Thực vật trên núi đất độ cao 300-400m. 

Hình thế phổ biến của núi đất có độ dốc 30-350 . . Đất có lớp mùn dày 5-7cm, lớp đất nuôi rễ cây dày 50 cm. toàn bộ bề mặt lớp đất thường đựợc bao phủ bởi lớp lá rụng dày 5-7cm.

 Loài cây chiếm ưu thế có Sao (Hopea), họ Quế (Lauraceae), họ Dẻ (Fagaceae), Bời lời bụi (Lítsea), Côm (Elaeocarpus),  họ Côm (Elaeocarpaceae) họ Đại kích ( Euphorbiaceae), Sến (Madhuca), họ Trám (Burceraceae), Trâm ( Syzygium), Quần dầu (Polyalthia), họ Mảng cầu (Annonaceae), họ Sếu (Ulmaceae), Kẻ (Livistona) họ Cau Dừa Arecaceae), Mật tật (Licuala)...

2.1.7.  Thực vật trên núi đá vôi thấp, độ cao 200-400m.

Địa hình phức tạp . Rừng hình thành trên khối đá mọc chồng lên nhau hoặc rất sát nhau, làm chổ dựa cho một số dây leo.

Thảm thực vật có nhiều kích cở khác nhau tuỳ thuộc vào vị trí ở trên núi đá vôi. Những cây lớn nhất cao tới 35m thường gặp ở những nơi khuất gió. không chia được thảm thực vật ra thành từng tầng vì độ dốc và hướng núi. 

Thực vật chiếm ưu thế là: Những cây lớn đường kính 40-100cm: họ Quế (Lauraceae), Bời lời (Lítsea), Xoài Sấu (Mangifera Draconotmelon), họ Xoài (Anacardiaceae), Nhội (Bichofia), Đại kích ( Euphorbiaceae), họ Trôm (Sterculiaseae), Sao (Hopea), họ Dầu (Dipterocarpaceae), họ Nhản (Sapindaceae), Bầu mít (Pometia pinnata), họ Trám ( Burceraceae),, Xăng máu (Horsfieldia), Đại khấu (Miristicaceae), Trắc (Dalbergia), Bình linh (Vitex), Ngủ trảo (Verbenacea), Thị (Diospyros), họ Hồng (Ebenaceae), Côm (Elaeocarpus),  họ Côm (Elaeocarpaceae)...

2.1.8. Thực vật trên núi đá vôi, độ cao 500-600m.

Đỉnh đồi có cấu tạo từ các khối đá vôi, đỉnh phủ một lớp mùn thô dày 5-10m . Hệ thưc vật thuộc dạng bề mặt hoặc ăn sây vào các kẻ nứt của khối đá.

Thảm thực vật có nhiều kích cở khác nhau tuỳ thuộc vị trí trên núi đá. Thảm thực vật không chia thành tầng

Thực vật chiếm ưu thế: Sao (Hopea), họ Dầu (Dipterocarpaceae), ), họ Trám ( Burceraceae), họ Sim (Myrtaceae), Bình linh (Vitex), họ Ngủ trảo (Verbenaceae), Liên đan Re/quế (Lindera Cinamonium), Giang (Ternstroemia), họ Trà (Theaceae), , Bứa ( Garcinia), họ Bứa ( Gutiferae), Côm (Elaeocarpus), họ Côm (Elaeocarpaceae), họ Quế (Lauraceae),, Lòng mán ( Pterospermum), Chẹo ( Engelhardia)...

2.1.9. Rừng trên núi đá vôi dựng đứng.

 Cấu trúc trên núi đá vôi dựng đứng phức tạp. Độ che phủ kín với độ dốc cao từ 12 - 15m . Các loài thảo mộc bắt gặp nơi đây gồm các loài Nưa (Amorphophallus), Bản hạ (Typhonium) và nưa ( Pseudodracontium) đối với 

khoa học có thể là loài được quan tâm đặc biệt do chúng là những loài mới trong số những loài thảo mộc thân củ.

Các loài ưu thế: Thị (Diospyros), họ Hồng (Ebenaceae), Sao (Hopea), họ dầu (Dipterocarpaceae), Côm (Elâeocrpus), họ Côm (Elaeocarpaceae), ), họ Dẻ (Fagaceae), họ Sim (Myrtaceae), Trâm (Syzygium), Sồi (Quescus), Bứa ( Garcinia), họ Bứa ( Gutiferae), Lòng mán ( Pterospermum), họ Trôm (Sterculiaseae), Máu chó (Knema), họ Đâu khấu (Miristicaceae), họ Dẻ (Fagaceae),, Kigân (Girroniera), họ Sếu (Ulmaceae), Lòng mức trái (Vrightia), họ trúc đào (Apocinaceae), Chẹo ( Engelhardia)...

  1.2. Một số loài quý hiếm

 Điều tra khảo sát bước đầu đã thống kê được 18 loài qúy hiếm đã ghi trong  Sách đỏ Việt Nam, trong số này có 13 loài cây thân gỗ, trong số 13 loài  đó có 7 loài là cây gỗ giá trị là: Pơmu, Lát hoa, nghiễn, sơn tần, Hoàng  đàn giả, gụ, chò nước - có một loài cây gỗ cho lá làm rau qúy là sắng, có  một loài cây gỗ không qúy chỉ làm nguyên liệu giấy là trầm hoặc gió trầm  nhưng cây này khi bị bệnh lại cho loặc đặc sản qúy là trầm hương, trầm kỳ,  loại kim giao tuy liệt vào gỗ qúy nhưng chỉ là truyền thuyết để làm đũa cho  vua chúa, chứ gỗ kim giao mềm, nhẹ ít khi dùng đóng đồ đạc cao cấp, còn  làm đũa thì cũng chẳng dùng được bao nhiêu. Cây chò đãi (Annamocarya  sinensin) là đặc hữu của phía cực Nam Trung Hoa và Bắc Việt Nam, cây này  đang được các nhà khoa học Bộ Nông nghiệp Mỹ chú ý để lai giống cải tạo  cây Hồ đào cho dầu ăn của Mỹ, đã thiết lập mối quan hệ của họ với vườn  Quốc gia Cúc Phương. Loài Mây Song quý là Song Mật, một cây cho nguyên  liệu quý để làm hàng xuất khẩu, có nguy cơ bị khai thác lạm, nhưng cũng có  thể phát triển gây trồng được







